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A: ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG XUẤT 

I. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG 

Bước 1: Truy cập trang đăng nhập hệ thống 

Để bắt đầu sử dụng hệ thống MOVE Web Admin Portal, người dùng thực hiện các thao tác sau: 

●​ Mở trình duyệt web trên máy tính (Chrome, Edge, Firefox…). 

●​ Nhập đường dẫn vào thanh địa chỉ: https://admin.xedienmove.vn/ 

●​ Nhấn phím Enter để truy cập. 

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình đăng nhập. 

Bước 2: Nhập thông tin tài khoản đăng nhập 

Tại màn hình đăng nhập, người dùng cần nhập thông tin tài khoản đã được cấp trước đó: 

●​ Tại ô Email, nhập email đăng nhập đã được cấp. 

●​ Tại ô Password, nhập mật khẩu tương ứng. 

Trong trường hợp muốn hệ thống ghi nhớ thông tin đăng nhập cho những lần truy cập sau, người dùng có thể đánh dấu chọn vào ô 

“Ghi nhớ đăng nhập”. 

Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, nhấn nút “Đăng nhập” để truy cập vào hệ thống. 
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Bước 3: Truy cập vào trang quản trị hệ thống 

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ tự động chuyển người dùng vào trang quản trị chính (Dashboard) của MOVE Web Admin 

Portal. 

Tại đây, người dùng có thể bắt đầu sử dụng các chức năng quản lý theo phân quyền đã được cấp. 
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II. ĐĂNG XUẤT HỆ THỐNG 

Trong quá trình sử dụng MOVE Web Admin Portal, khi hoàn tất công việc, người dùng cần thực hiện đăng xuất khỏi hệ thống để đảm 

bảo an toàn thông tin tài khoản. 

Chức năng Đăng xuất được đặt tại thanh menu bên trái màn hình (khu vực danh sách các chức năng của hệ thống). 
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Bước 1: Chọn chức năng Đăng xuất 

Tại giao diện quản trị: 

●​ Quan sát thanh menu bên trái màn hình 

●​ Kéo xuống phía cuối danh sách chức năng 

●​ Nhấn vào mục “Đăng xuất” 
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Bước 2: Xác nhận đăng xuất 

Sau khi nhấn Đăng xuất, hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại thông báo xác nhận với nội dung: “Bạn có chắc chắn muốn đăng xuất khỏi hệ 

thống không?” 

Tại hộp thoại này, người dùng có thể lựa chọn: 

●​ “Đăng xuất” để thực hiện đăng xuất 

●​ “Hủy” nếu muốn quay lại màn hình làm việc hiện tại 

 
Bước 3: Hoàn tất đăng xuất 

Khi người dùng chọn Xác nhận, hệ thống sẽ: 

●​ Đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống 

●​ Tự động chuyển về màn hình đăng nhập ban đầu 

Lưu ý quan trọng:  

●​ Email và mật khẩu đăng nhập được cấp bởi quản trị hệ thống. 

●​ Nếu nhập sai thông tin đăng nhập, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 

●​ Nên sử dụng chức năng Ghi nhớ đăng nhập trên máy tính cá nhân để tiết kiệm thời gian cho những lần đăng nhập sau. 

●​ Không nên sử dụng chức năng ghi nhớ đăng nhập trên máy tính công cộng hoặc dùng chung. 

●​ Nếu chỉ đóng trình duyệt mà không đăng xuất, tài khoản vẫn có thể còn phiên đăng nhập trên hệ thống. 
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B: TỔNG QUAN 

Tại thanh menu bên trái màn hình, người dùng chọn nhóm chức năng “Tổng quan”. 

Trong nhóm này bao gồm các mục: 

●​ Trang chủ 

●​ Khách hàng 

●​ Xe và Bảo hành 

Phần Tổng quan giúp người dùng theo dõi nhanh tình hình hoạt động của hệ thống. 

 

I. TRANG CHỦ 

Màn hình “Trang chủ” hiển thị các thông tin tổng hợp quan trọng của hệ thống MOVE Admin Portal theo thời gian thực. 

Người dùng có thể dựa vào màn hình này để nắm nhanh tình trạng vận hành trong ngày. 

Bước 1: Truy cập Trang chủ 

Tại thanh menu bên trái màn hình: Ở phần “Tổng quan” → Nhấn vào mục “Trang chủ” 

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình “Trang chủ”. 
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Bước 2: Theo dõi các thông tin tổng hợp trên màn hình 

Tại màn hình “Trang chủ”, hệ thống hiển thị các khối thông tin sau: 

●​ Tổng người dùng: Tổng số tài khoản người dùng đã được tạo trên Mobile App 

●​ Lịch hẹn hôm nay: Số lượng lịch hẹn bảo hành/sửa chữa mà khách hàng đã đặt trong ngày hiện tại. 

●​ Tiếp nhận xe: Số lượng xe đã được tiếp nhận thực tế trong ngày. 

●​ Tổng phiếu dịch vụ: Tổng số phiếu dịch vụ đã được tạo trên hệ thống. 

●​ Voucher đang hoạt động: Số lượng voucher hiện còn hiệu lực và có thể sử dụng. 

●​ Voucher đã dùng hôm nay: Số lượng voucher đã được khách hàng sử dụng trong ngày hiện tại. 
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Bước 3: Làm mới dữ liệu trên màn hình 

Tại góc trên bên phải màn hình, người dùng có thể nhấn nút “Làm mới” để hệ thống cập nhật lại số liệu mới nhất.  

Lưu ý quan trọng: 

●​ Các thông tin trên Trang chủ chỉ mang tính chất tổng hợp nhanh. 

●​ Để xem chi tiết từng dữ liệu, người dùng cần truy cập vào các chức năng tương ứng trong menu hệ thống. 

II. KHÁCH HÀNG 

Chức năng “Khách hàng” cho phép người dùng tra cứu thông tin khách hàng, kiểm tra tình trạng sở hữu xe, xem hạng thành viên, 

điểm tích lũy và truy cập nhanh danh sách xe mà khách hàng đang sở hữu. 

Bước 1: Truy cập màn hình Khách hàng 

Tại thanh menu bên trái màn hình: Ở phần “Tổng quan” → Nhấn vào mục “Khách 

hàng” 

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình danh sách khách hàng. 

 
Bước 2: Hiểu thông tin trên bảng danh sách khách hàng 

Tại màn hình này, phía dưới là bảng danh sách khách hàng. 

Mỗi dòng tương ứng với một khách hàng trên hệ thống. 
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Bảng bao gồm các cột thông tin sau: 
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Cột thông tin Ý nghĩa 

Khách hàng Họ tên khách hàng và Mã khách hàng (ID) 

Số điện thoại Số điện thoại khách hàng đăng ký tài khoản 

Hạng thành viên Hạng Loyalty hiện tại của khách hàng (Bronze, Silver, Gold, Platinum, …) 

Số điểm Tổng số điểm tích lũy của khách hàng 

Số xe sở hữu Số lượng xe khách hàng đang sở hữu 

Thao tác Nút Chi tiết để xem thông tin xe sở hữu 

 

Người dùng cần nắm cấu trúc bảng này để dễ dàng quan sát và tìm đúng thông tin cần tra cứu. 

Bước 3: Lọc danh sách khách hàng theo tình trạng sở hữu xe 

Phía trên bảng danh sách có các nút lọc: 
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●​ Tất cả 

●​ Đã có xe 

●​ Chưa có xe 

Trong đó: 

●​ Tất cả: Hiển thị toàn bộ khách hàng đã đăng ký tài khoản trên hệ thống, không phân biệt đã có xe hay chưa.  

●​ Đã có xe: Chỉ hiển thị những khách hàng hiện đang sở hữu ít nhất một xe. 

●​ Chưa có xe: Chỉ hiển thị những khách hàng đã tạo tài khoản nhưng chưa sở hữu xe nào. 

Bước 4: Tìm kiếm khách hàng 

Bên cạnh các nút lọc là thanh tìm kiếm. Người dùng có thể nhập một trong các thông tin sau để tìm kiếm: 

●​ Tên khách hàng 

●​ Số điện thoại 

●​ Mã khách hàng 

Hệ thống sẽ hiển thị kết quả phù hợp ngay trên bảng danh sách. 

Bước 5: Xuất dữ liệu danh sách khách hàng 

Tại góc trên bên phải màn hình, nhấn nút “Xuất dữ liệu”. 

Chức năng này dùng khi cần trích xuất danh sách khách hàng ra file để phục vụ báo cáo hoặc xử lý dữ liệu bên ngoài hệ thống. 

Dữ liệu được xuất ra đúng theo danh sách đang hiển thị trên bảng tại thời điểm nhấn xuất: 
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●​ Đang chọn Tất cả → xuất toàn bộ khách hàng 

●​ Đang chọn Đã có xe → chỉ xuất khách hàng đã có xe 

●​ Đang chọn Chưa có xe → chỉ xuất khách hàng chưa có xe 

●​ Đang sử dụng tìm kiếm → chỉ xuất kết quả tìm kiếm 

 

Bước 6: Xem chi tiết thông tin xe sở hữu của khách hàng 

Tại cột “Thao tác”, nhấn nút “Chi tiết” tương ứng với khách hàng cần xem. 
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Hệ thống sẽ hiển thị màn hình danh sách các xe mà khách hàng đang sở hữu. 

Các thông tin hiển thị bao gồm: 

 

14 



 

Cột Ý nghĩa 

Model Tên dòng xe khách hàng đang sở hữu 

VIN Mã định danh xe 

Biển số Biển số đăng ký của xe 

Bảo hành Tình trạng bảo hành và ngày hết hạn 

Bước 7: Quay lại danh sách khách hàng 

Sau khi xem thông tin xe sở hữu, người dùng có thể quay lại màn hình danh sách khách hàng bằng một trong hai cách: 

●​ Nhấn nút quay lại của trình duyệt. 

●​ Nhấn vào đường dẫn điều hướng phía trên màn hình: 

“Danh sách khách hàng/Thông tin xe sở hữu” để quay lại 

danh sách ban đầu. 
 

Lưu ý quan trọng:  

●​ Bảng danh sách khách hàng sẽ thay đổi theo điều kiện lọc và tìm kiếm 
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●​ Nên kiểm tra điều kiện lọc trước khi thực hiện Xuất dữ liệu để đảm bảo file xuất ra đúng nhu cầu sử dụng 

III. XE VÀ BẢO HÀNH 

Chức năng “Xe và Bảo hành” được sử dụng để quản lý toàn bộ Policy Rule bảo hành theo từng Model xe trên hệ thống. 

Tại đây, người dùng có thể theo dõi danh sách các rule bảo hành, tìm kiếm, lọc theo trạng thái, tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa rule bảo 

hành. 

Bước 1: Truy cập chức năng Xe và Bảo hành 

Tại thanh menu bên trái màn hình: Ở nhóm Tổng quan → Nhấn vào mục “Xe và Bảo hành”. 

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình “Quản lý Policy Bảo hành”. 

 
Bước 2: Quan sát khu vực tổng quan Policy Rule 

Tại phía trên màn hình, hệ thống hiển thị 3 khối thông tin tổng quan: 

●​ Tổng số rule: Tổng số Policy Rule bảo hành đang tồn tại trên hệ thống. 

●​ Rule đang hiệu lực: Số lượng rule hiện đang được áp dụng. 

●​ Rule ngưng hiệu lực: Số lượng rule đã ngừng áp dụng. 

Các thông tin này giúp người dùng nhanh chóng nắm được tình trạng cấu hình bảo hành trên toàn hệ thống. 
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Bước 3: Sử dụng thanh tìm kiếm và bộ lọc 

Ngay bên dưới khu vực tổng quan là thanh Tìm kiếm và Bộ lọc trạng thái. 

Thanh tìm kiếm cho phép người dùng tìm rule theo một trong các thông tin sau: 
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●​ Model code 

●​ Policy version 

●​ External code  

 

Bộ lọc trạng thái gồm: 

●​ Tất cả trạng thái 

●​ Đang hiệu lực 

●​ Ngưng hiệu lực 

 
Khi người dùng nhập nội dung tìm kiếm hoặc chọn trạng thái lọc, bảng danh sách rule bên dưới sẽ tự động thay đổi theo điều kiện đã 

chọn. 

Bước 4: Hiểu thông tin trên bảng danh sách Policy Rule 

Phía dưới là bảng danh sách các Policy Rule bảo hành. 

Mỗi dòng tương ứng với một rule bảo hành được cấu hình cho một model xe. 
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Bảng bao gồm các cột thông tin sau: 

Cột Ý nghĩa 
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MODEL Tên model xe áp dụng rule bảo hành 

THỜI HẠN Thời gian bảo hành (tháng) và giới hạn km 

POLICY Mã Policy version và mốc tính bảo hành 

ĐIỀU KIỆN LOẠI TRỪ Các điều kiện không áp dụng bảo hành 

HIỆU LỰC TỪ Ngày bắt đầu áp dụng rule 

TRẠNG THÁI Tình trạng hiệu lực của rule 

THAO TÁC Chỉnh sửa hoặc xóa rule 

 

Người dùng cần nắm rõ cấu trúc bảng này để dễ dàng theo dõi và quản lý rule. 

Bước 5: Tạo mới Policy Rule bảo hành 

Tại góc trên bên phải màn hình, nhấn nút “Tạo rule”. 

Hệ thống hiển thị popup Tạo policy rule bảo hành. 
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Người dùng cần nhập đầy đủ các thông tin sau: 

●​ Model code 

●​ External code 

●​ Bảo hành (tháng) 

●​ Giới hạn bảo hành (km) 

●​ Policy version 

●​ Mốc tính bảo hành 

●​ Hiệu lực từ 

●​ Trạng thái (Hiệu lực/Ngưng) 

●​ Điều kiện loại trừ 

Sau khi nhập xong thông tin: 

●​ Nhấn “Tạo rule” để lưu 

●​ Nhấn “Hủy” nếu không tạo 

 
 

Bước 6: Chỉnh sửa Policy Rule 

Tại cột “Thao tác”, nhấn vào biểu tượng cây bút. 
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Hệ thống hiển thị popup cho phép người dùng chỉnh sửa 

rule với đầy đủ các trường thông tin tương tự khi tạo mới: 

●​ Model code 

●​ External code 

●​ Bảo hành (tháng) 

●​ Giới hạn bảo hành (km) 

●​ Policy version 

●​ Mốc tính bảo hành 

●​ Hiệu lực từ 

●​ Trạng thái 

●​ Điều kiện loại trừ 

Sau khi chỉnh sửa: 

●​ Nhấn “Lưu thay đổi” để cập nhật 

●​ Nhấn “Hủy” nếu không lưu  

 

Bước 7: Xóa Policy Rule 

Tại cột “Thao tác”, nhấn vào biểu tượng xóa.  
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Hệ thống hiển thị popup xác nhận với tiêu đề “Xóa rule bảo hành”. 

Người dùng chọn: 

●​ “Xóa” để xác nhận xóa rule 

●​ “Hủy” để quay lại 
 

Lưu ý quan trọng: 

●​ Bảng danh sách rule sẽ thay đổi theo nội dung tìm kiếm và bộ lọc trạng thái. 

●​ Cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi chỉnh sửa hoặc xóa rule vì rule ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách bảo hành của model xe. 

●​ Nên sử dụng tìm kiếm theo Model code hoặc Policy version khi số lượng rule lớn để thao tác nhanh và chính xác. 

C: CSKH 

Chức năng “CSKH” được sử dụng bởi bộ phận chăm sóc khách hàng để quản lý và điều phối các booking khách hàng đặt lịch TẠI 

NHÀ từ MOVE App. 

Đây là nơi tập trung toàn bộ các booking Bảo hành - Tại nhà và Dịch vụ - Tại nhà để bộ phận CSKH: 

●​ Gọi điện xác nhận thông tin với khách hàng. 

●​ Kiểm tra nội dung yêu cầu. 

●​ Điều phối booking đến trung tâm bảo hành phù hợp. 

●​ Chuyển phiếu để trung tâm cử kỹ thuật viên đến tận nhà khách hàng xử lý. 
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Bước 1: Truy cập màn hình CSKH 

Tại thanh menu bên trái màn hình → Nhấn vào mục “CSKH” 

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình “Trung tâm điều phối - CSKH”. 

 

Bước 2: Hiểu thông tin trên bảng danh sách booking 

Phía dưới khu vực tìm kiếm và bộ lọc là bảng danh sách booking. Tại đây, mỗi dòng tương ứng với một booking khách hàng đặt lịch 

tại nhà trên hệ thống. 

Mặc định, booking mới nhất sẽ hiển thị ở phía trên cùng để CSKH dễ dàng theo dõi và xử lý các booking mới phát sinh. 
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Bảng bao gồm các cột thông tin sau: 

Cột thông tin Ý nghĩa 

Mã booking Mã định danh duy nhất của booking trên hệ thống. Dùng để tra cứu và đối chiếu khi cần hỗ trợ hoặc kiểm tra thông 

tin. 

Khách hàng Hiển thị Họ tên và Số điện thoại của khách hàng đã đặt lịch, giúp CSKH dễ dàng liên hệ. 

Loại dịch vụ Cho biết dịch vụ khách hàng đã đặt lịch Tại nhà. Gồm 2 loại: Bảo hành - Tại nhà và Dịch vụ - Tại nhà. 

Hình thức Thể hiện CSKH đã liên hệ/chăm sóc khách hàng hay chưa. Gồm 2 trạng thái: Chờ chăm sóc và Đã chăm sóc. 

Thời gian Thời điểm khách hàng đặt lịch, bao gồm giờ và ngày thực hiện dịch vụ. 

Trạng thái Thể hiện tiến trình xử lý booking trên hệ thống. Gồm 5 trạng thái: Chờ check-in, Đã check-in, Đang tư vấn, Hoàn 

thành, Đã hủy. 

 

Bước 3: Tìm kiếm booking 
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Tại ô tìm kiếm, người dùng có 

thể tìm theo: 

●​ Mã booking 

●​ Số điện thoại khách hàng 

 

Nhập thông tin vào ô tìm kiếm, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả phù hợp trong bảng bên dưới. 

Bước 4: Lọc dữ liệu booking 

Hệ thống hỗ trợ lọc dữ liệu theo nhiều tiêu chí giúp tìm kiếm chính xác hơn: 

●​ Thời gian: Chọn khoảng ngày cần xem booking phát 

sinh. 

 

●​ Trung tâm bảo hành: Lọc theo tên trung tâm bảo hành 

mong muốn. 
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●​ Loại dịch vụ: Được phân loại theo “Dịch vụ” hoặc 

“Bảo hành”.  

 

●​ Hình thức: Là trạng thái chăm sóc gồm 2 hình thức: 

○​ Chờ chăm sóc  

○​ Đã chăm sóc 
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●​ Trạng thái: Là trạng thái xử lý gồm 5 trạng thái:  

○​ Chờ check-in 

○​ Hoàn thành 

○​ Đang tư vấn 

○​ Hoàn thành 

○​ Đã hủy 

 

Sau khi người dùng lựa chọn các tiêu chí lọc, hệ thống sẽ tự động xử lý và cập nhật danh sách booking bên dưới, chỉ hiển thị các 

booking thỏa mãn điều kiện đã chọn. 

Bước 5: Xuất dữ liệu 

Tại góc trên bên phải màn hình, nhấn nút “Xuất dữ liệu”.  

Dữ liệu được xuất ra đúng theo danh sách đang hiển thị trên bảng tại thời điểm nhấn xuất, tương ứng với điều kiện tìm kiếm và bộ lọc 

đã chọn. 

Bước 6: Xem chi tiết booking 

Chọn booking cần xem 

●​ Khi vào màn hình, booking đầu tiên trong danh sách sẽ được chọn mặc định và hiển thị chi tiết ở bên phải. 
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●​ Khi người dùng nhấn chọn booking khác, thông tin chi tiết sẽ thay đổi tương ứng. 

 

Thông tin chi tiết hiển thị 
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Khu vực chi tiết booking bao gồm: 

Thông tin khách hàng 

●​ Họ và tên 

●​ Số điện thoại 

●​ Địa chỉ 

Thông tin xe 

●​ Model/Biển số 

●​ Số VIN 

●​ Ngày hết hạn bảo hành 

Thông tin booking 

●​ Mã booking 

●​ Thời gian (giờ + ngày) 

●​ Dịch vụ: 

○​ Bảo hành - Tại nhà 

○​ Dịch vụ - Tại nhà 

●​ Hình thức: 

○​ Chờ chăm sóc 

○​ Đã chăm sóc 

 

31 



 

●​ Trạng thái: 

○​ Chờ check-in 

○​ Đã check-in 

○​ Đang tư vấn 

○​ Hoàn thành 

○​ Đã hủy 

Ghi chú khách hàng 

●​ Hiển thị nội dung ghi chú từ khách hàng 

●​ Giúp kỹ thuật viên nắm rõ tình trạng trước khi xử lý 

Chọn trung tâm bảo hành 

●​ Tại mục “Chọn trung tâm bảo hành” 

●​ Người dùng có thể: Chọn trung tâm bảo hành phù hợp.   

Các nút hành động 

32 



 

Chuyển phiếu 

●​ Nhấn nút “Chuyển phiếu” 

●​ Dùng để: Điều phối booking cho kỹ thuật viên/trung tâm bảo hành  

Hủy booking 

●​ Nhấn nút “Hủy booking” 

●​ Dùng khi cần hủy lịch hẹn của khách hàng 

 

Lưu ý quan trọng: 

●​ Màn hình này chỉ hiển thị các booking khách hàng đặt lịch tại nhà. 

●​ CSKH cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện “Chuyển phiếu”. 

●​ Bảng danh sách booking sẽ thay đổi theo điều kiện lọc và tìm kiếm. 

●​ Nên kiểm tra điều kiện lọc trước khi thực hiện “Xuất dữ liệu” để đảm bảo file xuất ra đúng nhu cầu sử dụng. 

D: LOYALTY 

Chức năng Quản lý Loyalty được sử dụng để quản lý voucher và theo dõi toàn bộ giao dịch điểm/voucher của khách hàng trên hệ 

thống. 

Tại màn hình này bao gồm 2 phần chính: 

●​ Quản lý Voucher 

●​ Nhật ký giao dịch 
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I. QUẢN LÝ VOUCHER 

Chức năng này cho phép người dùng: 

●​ Xem danh sách voucher đang tồn tại 

●​ Tìm kiếm và lọc voucher theo trạng thái 

●​ Tạo voucher mới 

●​ Chỉnh sửa voucher 

●​ Xóa voucher 

●​ Xuất danh sách voucher 

Bước 1: Truy cập màn hình Quản lý Loyalty 

Tại thanh menu bên trái màn hình: Ở phần “Loyalty” → Nhấn vào mục “Quản lý Loyalty” 

Hệ thống hiển thị màn hình quản trị Loyalty. Mặc định sẽ hiển thị tab “Quản lý Voucher”. 

Bước 2: Hiểu cấu trúc màn hình Quản lý Voucher 

Tại màn hình này gồm 3 khu vực chính: 

●​ Thanh tìm kiếm và bộ lọc 

●​ Các nút thao tác (Xuất danh sách, Tạo voucher) 

●​ Bảng Catalog voucher 
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Bước 3: Tìm kiếm và lọc voucher 

Phía trên bảng danh sách có: 
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Thanh tìm kiếm 

Người dùng có thể nhập: 

●​ Mã voucher 

●​ Tên voucher 

Hệ thống sẽ hiển thị kết quả phù hợp ngay trên bảng.  

Bộ lọc trạng thái 

Bao gồm 4 trạng thái: 

●​ Hoạt động 

●​ Tạm ngưng 

●​ Hết hạn 

●​ Hết lượt 

Khi chọn trạng thái, bảng danh sách sẽ tự động cập nhật theo 

điều kiện đã chọn. 
 

Bước 4: Hiểu thông tin trên bảng Catalog voucher 

Phía dưới là bảng danh sách voucher. Mỗi dòng tương ứng với một voucher trên hệ thống. 
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Bảng gồm các cột sau: 

Cột thông tin Ý nghĩa 

Mã voucher Mã định danh của voucher trong hệ thống 
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Tên voucher Tên hiển thị của voucher 

Loại voucher Hình thức giảm giá (Giảm trực tiếp, Giảm theo %, Free ship, Service free, …) 

Phạm vi áp dụng Áp dụng tất cả showroom hoặc showroom chỉ định 

Điểm đổi Số điểm khách hàng cần để đổi voucher 

Giá trị giảm Giá trị giảm khi sử dụng voucher 

Hiệu lực từ Ngày bắt đầu hiệu lực 

Hiệu lực đến Ngày kết thúc hiệu lực 

Trạng thái Trạng thái hiện tại của voucher 

Thao tác Sửa / Xóa voucher 
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Bước 5: Tạo voucher mới 

Tại góc trên bên phải màn hình, nhấn nút “Tạo voucher”. 

Hệ thống chuyển sang màn hình tạo mới. 

 

Người dùng nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc: 

●​ Mã voucher 

●​ Tên voucher 

●​ Loại voucher 

●​ Phạm vi áp dụng 

●​ Điểm đổi 

●​ Giá trị giảm 

●​ Hiệu lực từ 

●​ Hiệu lực đến 

●​ Trạng thái (Bật/Tắt) 

Sau khi nhập xong: 

●​ Nhấn “Tạo voucher” để lưu 

●​ Nhấn “Hủy bỏ” nếu không tạo 
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Bước 6: Chỉnh sửa voucher 

Tại cột “Thao tác”, nhấn nút “Sửa” tương ứng với voucher cần chỉnh sửa. 
 

Màn hình chỉnh sửa hiển thị lại toàn bộ thông tin: 

●​ Mã voucher 

●​ Tên voucher 

●​ Loại voucher 

●​ Phạm vi áp dụng 

●​ Điểm đổi 

●​ Giá trị giảm 

●​ Hiệu lực từ 

●​ Hiệu lực đến 

●​ Trạng thái 

Sau khi chỉnh sửa: 

●​ Nhấn “Cập nhật voucher” để lưu 

●​ Nhấn “Hủy bỏ” nếu không lưu thay đổi 
 

Bước 7: Xóa voucher 

Tại cột “Thao tác”, nhấn nút “Xóa”. 
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Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: “Xác nhận xóa voucher” 

Người dùng chọn: 

●​ “Xóa voucher” để xác nhận 

●​ “Hủy” để quay lại 
 

Bước 8: Xuất danh sách voucher 

Tại góc trên bên phải màn hình, nhấn “Xuất danh sách”. 

Hệ thống sẽ tự động tải file về máy.  

Lưu ý dữ liệu được xuất ra đúng theo danh sách đang hiển thị trên bảng tại thời điểm nhấn xuất, bao gồm: 

●​ Điều kiện tìm kiếm 

●​ Bộ lọc trạng thái 

II. NHẬT KÝ GIAO DỊCH 

Chức năng này dùng để theo dõi toàn bộ lịch sử: 

●​ Cộng điểm 

●​ Trừ điểm 

●​ Đổi voucher 

●​ Phát hành voucher 

Bước 1: Truy cập tab Nhật ký giao dịch 
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Tại màn hình Quản lý Loyalty, chọn tab “Nhật ký giao dịch”. 

Hệ thống hiển thị bảng danh sách giao dịch. 

 

Bước 2: Tìm kiếm và lọc giao dịch 

Phía trên bảng gồm: 
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●​ Thanh tìm kiếm:  

Người dùng nhập Số điện thoại khách hàng để tìm giao dịch tương ứng. 

●​ Bộ lọc thời gian 

Chọn khoảng ngày để lọc giao dịch theo thời gian phát sinh. 

Sau khi nhập điều kiện, hệ thống tự động cập nhật danh sách bên dưới. 

 

Bước 3: Hiểu thông tin trên bảng Nhật ký giao dịch 

Mỗi dòng tương ứng với một giao dịch phát sinh. 
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Bảng gồm các cột: 

Cột thông tin Ý nghĩa 

Thời gian Thời điểm phát sinh giao dịch 

Khách hàng Tên khách hàng thực hiện giao dịch 

Loại giao dịch Đổi điểm / Phát hành / Trừ điểm… 
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Giá trị thay đổi Số điểm tăng (+) hoặc giảm (-) 

Chi tiết liên quan Thông tin liên quan đến voucher hoặc giao dịch 

Chi tiết Xem chi tiết giao dịch 

 

Bước 4: Xem chi tiết giao dịch 

Tại cuối mỗi dòng, nhấn “Xem chi tiết” để xem chi tiết giao dịch. 
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Hệ thống hiển thị màn hình Chi tiết giao dịch gồm: 

●​ Trạng thái giao dịch (ví dụ: Trừ điểm thưởng - Bản ghi đã được xác nhận) 

●​ Thời gian giao dịch 

●​ Khách hàng 

●​ Loại giao dịch 

●​ Số điểm/Voucher liên quan 

●​ Người thực hiện (Hệ thống hoặc người dùng) 

●​ Thời gian hiệu lực 

●​ Lý do/Mô tả chi tiết 

Sau khi xem xong, nhấn “Đóng” để quay lại danh sách. 

 
Lưu ý quan trọng: 

●​ Nhật ký giao dịch chỉ dùng để theo dõi lịch sử, không thể chỉnh sửa trực tiếp. 

●​ Nên sử dụng bộ lọc thời gian để tìm kiếm nhanh khi dữ liệu lớn. 

●​ Cần kiểm tra đúng số điện thoại khi tìm kiếm để tránh nhầm lẫn giao dịch giữa các khách hàng. 
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E: HỆ THỐNG 

I. PHÂN QUYỀN 

Chức năng Phân quyền cho phép thiết lập vai trò và cấu hình quyền thao tác tương ứng cho từng vai trò trên hệ thống. Thông qua đó, 

mỗi người dùng chỉ được phép truy cập và thực hiện các chức năng phù hợp với phạm vi công việc của mình, đảm bảo tính kiểm soát 

và an toàn dữ liệu. 

Trong phân hệ này bao gồm 3 chức năng chính: 

●​ Vai trò & Quyền hạn 

●​ Quản lý tài khoản 

●​ Nhật ký thao tác 

1. Vai trò và quyền hạn 

Đây là nơi thiết lập mỗi vai trò được phép làm gì và không được làm gì trên từng chức năng của hệ thống. 

Màn hình hiển thị gồm: 

●​ Danh sách các vai trò hiện có 

●​ Bảng quyền hạn chi tiết theo từng module 

●​ Nút bật/tắt hoạt động của vai trò 

●​ Nút Tạo vai trò 

●​ Nút Xuất dữ liệu 

Bước 1: Truy cập chức năng Vai trò và quyền hạn 

47 



 

Tại thanh menu bên trái màn hình: Ở phần “Phân quyền” → Chọn “Vai trò & Quyền hạn” 

Màn hình hiển thị danh sách vai trò và bảng quyền hạn chi tiết. 

 
Bước 2: Quan sát danh sách vai trò và quyền hạn chi tiết 

Tại khu vực bên trái màn hình là danh sách các vai trò. 

Mỗi vai trò thể hiện: 

●​ Tên vai trò 

●​ Mô tả ngắn về vai trò đó 

Người dùng nhấn vào từng vai trò để xem và chỉnh sửa quyền hạn tương ứng. 
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Bước 3: Bật hoặc dừng hoạt động của vai trò 

Ở góc phải màn hình có nút “Hoạt động/Dừng”. 

●​ Khi bật: Vai trò được phép sử dụng trên hệ thống 

●​ Khi tắt: Vai trò tạm thời không thể sử dụng 
 

Bước 4: Thiết lập quyền hạn chi tiết cho vai trò 
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Ở giữa màn hình là bảng Quyền hạn chi tiết. 

Bảng này gồm: 

●​ Các module chức năng của hệ thống như: Audit log, Booking, Import dữ liệu, Khách hàng, Loyalty, Mẫu xe, Notification, 

Phân quyền, Sản phẩm, Service log, Showroom, Voucher, Xe, Xe và bảo hành. 

●​ 4 mức độ thao tác cho mỗi module: 

○​ Xem: Cho phép xem danh sách và chi tiết dữ liệu 

○​ Tạo: Cho phép tạo mới dữ liệu 

○​ Sửa: Cho phép chỉnh sửa dữ liệu hiện có 

○​ Xóa: Cho phép xóa dữ liệu khỏi hệ thống  

Module Ý nghĩa 

Audit log Theo dõi toàn bộ lịch sử thao tác của người dùng trên hệ thống (ai làm gì, khi nào, thay đổi gì) 

Booking Quản lý lịch hẹn dịch vụ, đặt lịch của khách hàng 

Import dữ liệu Nhập dữ liệu từ file vào hệ thống 

Khách hàng Quản lý thông tin tài khoản và hồ sơ khách hàng 

Loyalty Quản lý chương trình khách hàng thân thiết 

Mẫu xe Quản lý danh mục model xe và thông tin kỹ thuật 

Notification Quản lý nội dung và gửi thông báo đến người dùng 

Phân quyền Quản lý vai trò và quyền hạn của từng nhóm người dùng trong hệ thống 

Sản phẩm Quản lý danh sách sản phẩm/dịch vụ được cung cấp 
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Service log Ghi nhận lịch sử bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa của xe 

Showroom Quản lý thông tin showroom/Trung tâm bảo hành 

Voucher Quản lý mã giảm giá, chương trình khuyến mãi 

Xe Quản lý danh sách xe của khách hàng 

Xe và bảo hành Quản lý thông tin bảo hành gắn với từng xe 

 

Người dùng bật hoặc tắt từng quyền thao tác tương ứng cho vai trò đang chọn. 

Việc bật/tắt này quyết định vai trò đó được phép thao tác gì trên từng chức năng. 
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Bước 5: Tạo vai trò mới 

●​ Người dùng nhấn vào nút “Tạo vai trò”. 
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●​ Hệ thống hiển thị cửa sổ thông báo (popup) để nhập thông tin vai trò mới, gồm: 

○​ Tên vai trò (bắt buộc nhập) 

○​ Mô tả vai trò 

●​ Sau khi nhập thông tin: 

○​ Nhấn “Lưu vai trò” để tạo mới 

○​ Nhấn “Hủy bỏ” nếu không tạo nữa 

●​ Vai trò mới sau khi tạo sẽ xuất hiện trong danh sách vai trò bên trái. 

 

Bước 6: Xuất dữ liệu 

Người dùng nhấn vào nút “Xuất dữ liệu”.  

Hệ thống sẽ xuất dữ liệu của màn hình hiện tại về máy người dùng.  

Lưu ý quan trọng:  

●​ Dữ liệu được xuất ra phụ thuộc vào vai trò và màn hình người dùng đang đứng, không phải xuất toàn bộ dữ liệu hệ thống. 

●​ Mỗi vai trò có thể được thiết lập quyền khác nhau trên từng module. 

2. Quản lý tài khoản 

Đây là nơi quản lý danh sách người dùng trên Web admin portal và thiết lập phạm vi truy cập của từng tài khoản. 

Tại màn hình này, người dùng có thể: 
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●​ Xem danh sách tài khoản đang tồn tại trên hệ thống 

●​ Tìm kiếm tài khoản theo tên, email hoặc số điện thoại 

●​ Lọc danh sách theo vai trò hoặc theo trạng thái hoạt động 

●​ Thêm tài khoản mới 

●​ Chỉnh sửa thông tin tài khoản 

●​ Phân quyền bổ sung cho tài khoản 

●​ Khóa hoặc mở khóa tài khoản 

Bước 1: Truy cập chức năng Quản lý tài khoản 

Tại thanh menu bên trái màn hình, ở phần “Phân quyền” → Chọn “Quản lý tài khoản”. 

 
Bước 2: Tìm kiếm và lọc tài khoản 

Ở phía trên danh sách có thanh tìm kiếm và bộ lọc. 

Người dùng có thể: 

●​ Nhập tên, email hoặc số điện thoại vào thanh tìm kiếm để tìm tài khoản. 
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●​ Lọc theo “Vai trò”: 

○​ Tất cả vai trò 

○​ Station Staff 

○​ Service Tech 

○​ Station Manager 

○​ Ops Admin 

○​ Admin 

○​ Super Admin 

 

●​ Lọc theo “Trạng thái”: 

○​ Tất cả trạng thái 

○​ Đang hoạt động 

○​ Bị khóa 

 
Khi thực hiện tìm kiếm hoặc lọc, bảng danh sách phía dưới sẽ tự động thay đổi theo điều kiện đã chọn. 

Bước 3: Quan sát bảng danh sách tài khoản 

Bảng danh sách tài khoản giúp người dùng theo dõi nhanh tình trạng và thông tin cơ bản của từng tài khoản trên hệ thống. Bảng danh 

sách gồm các cột: 
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●​ Thành viên:  

●​ Vai trò 

●​ Ngày tham gia 

●​ Trạng thái 

●​ Thao tác 

 

 

Bước 4: Chỉnh sửa thông tin tài khoản 

Tại cột “Thao tác”, người dùng nhấn vào biểu tượng cây bút.  
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Màn hình “Sửa tài khoản” hiển thị. 

Tại đây, người dùng có thể chỉnh sửa các thông tin: 

●​ Họ và tên 

●​ Địa chỉ Email 

●​ Mật khẩu mới (không bắt buộc) 

●​ Chọn Showroom 

●​ Phạm vi khi không chọn showroom 

Lưu ý quan trọng: 

●​ Số điện thoại không được phép chỉnh sửa 

●​ Trường “Vai trò hệ thống” hiển thị nhưng không được 

phép chỉnh sửa 
 

Giải thích về “Chọn Showroom” và “Phạm vi khi không chọn Showroom”: 

●​ Nếu người dùng chọn Showroom → Tài khoản chỉ được xem dữ liệu của showroom đã chọn. 

●​ Nếu người dùng không chọn Showroom → Bắt buộc phải chọn một trong hai giá trị tại trường Phạm vi khi không chọn 

showroom: 

○​ None – Không được xem dữ liệu showroom nào 

○​ All – Được xem tất cả showroom 

●​ Sau khi chỉnh sửa: 

○​ Nhấn “Cập nhật” để lưu thay đổi 

○​ Nhấn “Hủy bỏ” nếu không muốn lưu 
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Bước 5: Phân quyền bổ sung cho tài khoản 

Tại cột “Thao tác”, nhấn vào biểu tượng phân quyền. 
 

Màn hình popup hiển thị cho phép: 

●​ Tìm kiếm và chọn một hoặc nhiều vai trò phân quyền bổ 

sung cho tài khoản 

●​ Nhấn “Lưu” để áp dụng 

●​ Nhấn “Hủy” nếu không thực hiện  

Bước 6: Khóa hoặc mở khóa tài khoản 

Tại cột “Thao tác”, có nút Khóa/Mở khóa tài khoản. 

●​ Khi khóa: Tài khoản không thể đăng nhập hệ thống 

●​ Khi mở khóa: Tài khoản hoạt động bình thường trở lại 
 

Bước 7: Thêm tài khoản mới 

Ở góc trên bên phải màn hình có nút “Thêm tài khoản”. 

Người dùng nhấn vào nút này, màn hình popup hiển thị.  
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Người dùng nhập các thông tin: 

●​ Họ và tên 

●​ Số điện thoại 

●​ Địa chỉ Email 

●​ Password 

●​ Vai trò hệ thống 

●​ Chọn Showroom 

●​ Phạm vi khi không chọn showroom 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin: 

●​ Nhấn “Tạo tài khoản” để tạo mới 

●​ Nhấn “Hủy bỏ” nếu không thực hiện 

 
3. Nhật ký thao tác 

Chức năng Nhật ký thao tác dùng để theo dõi toàn bộ lịch sử thao tác và thay đổi dữ liệu của các tài khoản quản trị trên hệ thống. 

Mục đích: 

●​ Kiểm soát ai đã thực hiện thao tác gì 

●​ Theo dõi thay đổi dữ liệu theo thời gian 

●​ Truy vết khi có sai lệch dữ liệu phát sinh 

●​ Xuất dữ liệu nhật ký để lưu trữ/đối soát 
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Bước 1: Truy cập màn hình Nhật ký thao tác 

Tại thanh menu bên trái: Vào Phân quyền → Chọn Nhật ký thao tác 

Hệ thống hiển thị màn hình danh sách lịch sử thao tác. 

 
Bước 2: Hiểu cấu trúc màn hình 

Màn hình gồm 3 khu vực chính: 

●​ Thanh tìm kiếm 

●​ Bộ lọc dữ liệu (Phân hệ, Thao tác, Thời gian) 

●​ Bảng danh sách nhật ký thao tác 

Ngoài ra, phía trên bên phải có nút “Xuất nhật ký” để tải dữ liệu về máy. 
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Bước 3: Sử dụng thanh tìm kiếm 
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Tại ô Tìm kiếm, người dùng có thể nhập thông tin người dùng (tên/số điện thoại). 

Ngay khi nhập, bảng dữ liệu bên dưới sẽ tự động thay đổi theo kết quả tìm kiếm. 
 

 

Bước 4: Sử dụng bộ lọc 

Phía trên bảng có các bộ lọc: 
 

●​ Phân hệ: Lọc theo khu vực chức năng (ví dụ: Chung, Loyalty, Master Data, …) 

●​ Thao tác: Lọc theo loại hành động đã thực hiện 

●​ Thời gian: Lọc theo khoảng ngày phát sinh thao tác (Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc) 

Khi chọn các điều kiện lọc, bảng danh sách sẽ tự động cập nhật theo điều kiện đã chọn. Người dùng có thể kết hợp tìm kiếm và bộ lọc 

để thu hẹp phạm vi dữ liệu. 

Bước 5: Hiểu thông tin trên bảng Nhật ký thao tác 

Mỗi hàng trong bảng tương ứng với một hành động được thực hiện trên hệ thống. 
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Bảng gồm các cột sau: 

Cột thông tin Ý nghĩa 
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Thời gian Thời điểm phát sinh thao tác 

Thực hiện bởi Tài khoản đã thực hiện thao tác (Tên và SĐT) 

Phân hệ Khu vực chức năng nơi phát sinh thao tác 

Hành động Nội dung hành động đã thực hiện (ví dụ: Đăng nhập thành công, chỉnh sửa dữ liệu, …) 

Đối tượng ảnh hưởng Dữ liệu hoặc đối tượng bị ảnh hưởng bởi hành động 

 

Bước 6: Xuất dữ liệu nhật ký 

Tại góc trên bên phải màn hình, nhấn “Xuất nhật ký”. 

Hệ thống sẽ tự động tải file dữ liệu về máy.  

Lưu ý: Dữ liệu được xuất ra đúng theo danh sách đang hiển thị trên bảng tại thời điểm xuất 

II. QUẢN LÝ MASTER DATA  

1. Showroom 

Chức năng “Showroom” dùng để quản lý danh sách các trạm dịch vụ/showroom đang hoạt động trên toàn hệ thống MOVE. 

Tại màn hình này, người dùng có thể: 
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●​ Theo dõi danh sách toàn bộ showroom 

●​ Tìm kiếm showroom theo tên 

●​ Xem thông tin chi tiết của từng showroom 

●​ Xem vị trí showroom trên Google Maps 

●​ Xuất danh sách showroom ra file 

Bước 1: Truy cập màn hình Showroom 

Tại thanh menu bên trái màn hình:  

Ở phần Quản lý Master Data → Nhấn vào mục Showroom 

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình Quản lý Showroom. 

 
Bước 2: Hiểu cấu trúc màn hình Quản lý Showroom 

●​ Màn hình được chia thành 2 khu vực chính: 

○​ Danh sách Showroom (bên trái) 

○​ Chi tiết Showroom (bên phải) 

●​ Phía trên danh sách showroom có: 

○​ Thanh “Tìm kiếm showroom” 
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○​ Nút “Xuất dữ liệu” 

 

Bước 3: Hiểu thông tin trên bảng Danh sách Showroom 

Phía dưới thanh tìm kiếm là bảng danh sách showroom. 

Mỗi dòng tương ứng với một showroom trên hệ thống. 
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Bảng bao gồm các cột thông tin sau: 
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Cột thông tin Ý nghĩa 

TÊN SHOWROOM Tên của showroom/trạm dịch vụ 

KHU VỰC Khu vực hoạt động của showroom 

GIỜ LÀM VIỆC Thời gian hoạt động trong ngày 

TRẠNG THÁI Trạng thái hoạt động của showroom 

Người dùng cần nắm cấu trúc bảng này để dễ dàng quan sát và tìm đúng showroom cần tra cứu. 

Bước 4: Tìm kiếm showroom 

Phía trên bảng danh sách có thanh Tìm kiếm showroom. 

Người dùng nhập tên showroom cần tìm vào ô tìm kiếm. 
 

Ngay khi nhập nội dung, bảng danh sách bên dưới sẽ tự động thay đổi theo kết quả tìm kiếm. 
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Bước 5: Xem thông tin chi tiết Showroom 

Khi người dùng nhấn chọn một showroom bất kỳ trong bảng danh sách, khu 

vực Chi tiết Showroom bên phải sẽ hiển thị thông tin tương ứng, bao gồm: 

●​ Tên showroom 

●​ Khu vực 

●​ Lượt đặt hôm nay 

●​ Giờ làm việc trong tuần 

●​ Bản đồ vị trí showroom 

Tại khu vực bản đồ, người dùng nhấn vào nút Xem trên Google Maps. 

Hệ thống sẽ mở trang Google Maps để hiển thị vị trí chính xác của showroom. 

 
Bước 6: Xuất dữ liệu danh sách Showroom 

Tại góc trên bên phải màn hình, nhấn nút Xuất dữ liệu. 

Hệ thống sẽ tự động tải file danh sách showroom về máy người dùng. 

Dữ liệu được xuất ra đúng theo danh sách đang hiển thị trên bảng tại thời điểm nhấn xuất. 

 

Lưu ý quan trọng: 
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●​ Bảng danh sách showroom sẽ thay đổi theo nội dung tìm kiếm 

●​ Nên kiểm tra kết quả tìm kiếm trước khi thực hiện Xuất dữ liệu để đảm bảo file xuất ra đúng nhu cầu sử dụng 

2. Mẫu xe 

Chức năng “Mẫu xe” dùng để quản lý danh sách các model xe đang có trên hệ thống, bao gồm thông tin kỹ thuật, màu sắc, mô tả và 

quy tắc bảo hành áp dụng cho từng model. 

Bước 1: Truy cập màn hình Mẫu xe 

Tại thanh menu bên trái màn hình: 

Vào Quản lý Master Data → Nhấn Mẫu xe 

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình quản lý danh sách model xe. 

 
Bước 2: Hiểu cấu trúc màn hình 

Màn hình được chia thành 3 tab: 

●​ Tất cả 

●​ Ngừng bán 
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●​ Có rule bảo hành 

Mỗi tab đều hiển thị danh sách model xe dưới dạng bảng. 

Ba tab trên màn hình có ý nghĩa như sau: 

Tab Ý nghĩa 

Tất cả Hiển thị toàn bộ model xe trên hệ thống 

Ngừng bán Hiển thị các model đã chuyển sang trạng thái ngừng kinh doanh 

Có rule bảo hành Hiển thị các model đang được cấu hình quy tắc bảo hành 

 

Bước 3: Hiểu thông tin trên bảng danh sách Model 
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Bảng danh sách bao gồm các cột: 

Cột thông tin Ý nghĩa 

MODEL CODE Mã định danh của model xe trên hệ thống 

TÊN MODEL Tên của model xe 

PHÂN KHÚC Dòng/Phân khúc của xe 

TRẠNG THÁI Trạng thái kinh doanh của model (Đang bán / Ngừng bán) 

 

Phía trên bảng có thanh Tìm kiếm model, cho phép tìm kiếm nhanh theo tên hoặc 

mã model. 

Bảng dữ liệu sẽ thay đổi theo nội dung tìm kiếm. 
 

Bước 4: Xem thông tin chi tiết Model 

Khi chọn một model trong bảng, phần thông tin chi tiết của xe sẽ hiển thị bên phải màn hình, bao gồm: 
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●​ Ảnh xe 

●​ Tên xe 

●​ Mô tả ngắn về xe 

●​ Thông số kỹ thuật: 

○​ Công suất (W) 

○​ Phân khúc 

○​ Loại pin 

○​ Mã model 

●​ Màu sắc 

●​ Quy tắc & quy trình bảo hành: 

○​ Bảo hành theo KM 

○​ Bảo hành theo thời gian (tháng) 

○​ Điều kiện bảo hành 

○​ Hiệu lực áp dụng 
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Bước 5: Chỉnh sửa thông tin Model 

Tại phần thông tin chi tiết, nhấn vào biểu tượng bút chỉnh sửa. 

 

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình cho phép chỉnh sửa các thông tin sau: 

●​ Tên model 

●​ Series / Dòng xe 

●​ Năm sản xuất 

●​ Công suất (W) 

●​ Trạng thái 

●​ Màu sắc 

●​ Mô tả ngắn 

●​ Ảnh đại diện (có thể tải từ máy lên) 

Sau khi chỉnh sửa xong, nhấn nút: 

●​ Nút Hủy → nếu không muốn lưu thông tin đã chỉnh sửa. 

●​ Nút Lưu thay đổi → Lưu thông tin đã chỉnh sửa. 

Sau khi cập nhật thông tin, nhấn Lưu thay đổi để lưu lại dữ liệu. 

 

75 



 

 

3. Chính sách và quy tắc 

Chức năng Chính sách & Quy tắc dùng để thiết lập và quản lý các quy tắc cộng/trừ điểm trong hệ thống Loyalty. 

Tại màn hình này, người dùng có thể: 

●​ Theo dõi danh sách toàn bộ quy tắc đang áp dụng trên hệ thống 

●​ Tìm kiếm quy tắc theo mã hoặc tên 

●​ Lọc quy tắc theo trạng thái 

●​ Xem thông tin chi tiết của từng quy tắc thông qua các cột dữ liệu 

●​ Xuất danh sách quy tắc ra file 

Bước 1: Truy cập màn hình Chính sách & Quy tắc 

Tại thanh menu bên trái màn hình: 

Ở phần “Quản lý Master Data” → Nhấn vào mục “Chính sách & Quy tắc”. 

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình danh sách các quy tắc Loyalty. 

 
Bước 2: Hiểu cấu trúc màn hình 

Phía trên bảng danh sách có: 
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●​ Thanh Tìm mã/tên quy tắc 

●​ Bộ lọc Trạng thái 

●​ Nút Xuất dữ liệu 

Phía dưới là bảng danh sách các quy tắc đang được cấu hình trên hệ thống. 

 

Bước 3: Hiểu thông tin trên bảng danh sách Quy tắc 

Mỗi dòng trên bảng tương ứng với một quy tắc cộng/trừ điểm. 
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Bảng bao gồm các cột thông tin sau: 

Cột thông tin Ý nghĩa 

MÃ QUY TẮC Mã định danh của quy tắc trên hệ thống 

TÊN Tên mô tả quy tắc 

ĐIỂM +/- Số điểm được cộng hoặc trừ khi áp dụng quy tắc 

GIỚI HẠN/LƯỢT Số lần tối đa được áp dụng quy tắc 
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KỲ GIỚI HẠN Chu kỳ áp dụng giới hạn (VD: DAILY, WEEKLY, MONTHLY, ONCE, NONE) 

HIỆU LỰC TỪ Thời gian bắt đầu áp dụng quy tắc 

HIỆU LỰC ĐẾN Thời gian kết thúc hiệu lực quy tắc (nếu có) 

TRẠNG THÁI Trạng thái hoạt động của quy tắc 

 

Bước 4: Tìm kiếm quy tắc 

Tại ô Tìm mã/tên quy tắc, người dùng có thể nhập: 

●​ Mã quy tắc, hoặc 

●​ Tên quy tắc 

Bảng danh sách bên dưới sẽ tự động thay đổi theo nội dung tìm kiếm. 
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Bước 5: Lọc quy tắc theo trạng thái 

Tại bộ lọc Trạng thái, người dùng có thể chọn: 

●​ Đang hoạt động 

●​ Tạm dừng 

Khi chọn trạng thái, bảng danh sách sẽ tự động thay đổi theo điều kiện đã lọc.  

Bước 6: Xuất dữ liệu danh sách quy tắc 

Tại góc trên bên phải màn hình, nhấn nút “Xuất dữ liệu”. 

Hệ thống sẽ tự động tải file danh sách quy tắc về máy người dùng.  

Dữ liệu được xuất ra đúng theo danh sách đang hiển thị trên bảng tại thời điểm nhấn xuất (bao gồm kết quả tìm kiếm và lọc nếu có). 

4. Danh mục dịch vụ 

Chức năng này cho phép người dùng quản lý danh sách dịch vụ và loại dịch vụ được sử dụng trong nghiệp vụ Phiếu dịch vụ. 
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Bước 1: Truy cập chức năng Danh mục dịch vụ 

Tại thanh menu bên trái: Ở phần “Quản lý Master Data” → Nhấn chọn “Danh mục dịch vụ” 

Màn hình “Danh mục dịch vụ” sẽ hiển thị. 

 
 

Bước 2: Quan sát tổng quan màn hình 

Tại màn hình này, người dùng có thể theo dõi toàn bộ các dịch vụ có trên hệ thống. 

Phía trên bảng danh sách bao gồm: 

●​ Thanh tìm kiếm cho phép tìm theo: 

○​ Tên dịch vụ 

○​ Mã ngoài (externalCode) 

○​ Model áp dụng 

●​ Bộ lọc Loại dịch vụ: cho phép lọc danh sách theo từng nhóm dịch vụ. 

●​ Nút “Xóa lọc”: xóa toàn bộ điều kiện lọc đang áp dụng. 

●​ Nút “Thêm dịch vụ”: dùng để tạo mới dịch vụ (nằm góc trên bên phải màn hình). 

Lưu ý: Khi người dùng thực hiện tìm kiếm hoặc lọc, danh sách trong bảng sẽ thay đổi theo điều kiện tìm kiếm/lọc. 

81 



 

 

Bước 3: Hiểu ý  nghĩa các cột thông tin trong bảng 

Bảng danh sách dịch vụ hiển thị các cột sau: 

Cột thông tin Ý nghĩa 
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Loại dịch vụ Nhóm dịch vụ: Kiểm tra, Bảo dưỡng, Sửa chữa, Cứu hộ, Linh/phụ kiện, Bảo hành, Dịch vụ, Khác… 

Dịch vụ Tên dịch vụ được sử dụng trong Phiếu dịch vụ 

Model Model xe được áp dụng dịch vụ 

Bảo hành Cho biết dịch vụ này có thuộc diện bảo hành hay không 

Thao tác Cho phép chỉnh sửa thông tin dịch vụ 
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Bước 4: Thêm mới dịch vụ 

Tại màn hình “Danh mục dịch vụ”, bấm nút “Thêm dịch vụ”.  

 

84 



 

Màn hình popup Thêm dịch vụ hiển thị, người dùng nhập các thông tin sau: 

●​ Tên dịch vụ: Tên hiển thị của dịch vụ trên hệ thống 

●​ Loại dịch vụ: Nhóm dịch vụ tương ứng 

●​ Mã dịch vụ: Mã phục vụ tích hợp 

●​ Thuộc diện bảo hành: Xác định dịch vụ có được tính bảo hành hay không 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin: 

●​ Bấm “Tạo mới” để lưu dịch vụ. 

●​ Bấm “Hủy” để thoát mà không lưu. 

 

Bước 5: Chỉnh sửa dịch vụ 

Tại cột “Thao tác” của từng dòng dữ liệu, bấm vào biểu tượng chỉnh sửa. 
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Popup Cập nhật dịch vụ hiển thị cho phép người dùng chỉnh sửa các 

thông tin liên quan đến các trường như: Tên dịch vụ, Loại dịch vụ, Mã 

dịch vụ, Thuộc diện bảo hành hay không? 

Sau khi chỉnh sửa các thông tin cần thiết, người dùng:  

●​ Bấm “Lưu thay đổi” để cập nhật. 

●​ Bấm “Hủy” để thoát. 

 

5. Linh phụ kiện 

Chức năng “Linh phụ kiện” dùng để quản lý danh sách các linh kiện và phụ kiện đang có trên hệ thống. 

Tại màn hình này, người dùng có thể: 

●​ Theo dõi danh sách toàn bộ linh phụ kiện 

●​ Xem được giá cả của từng linh phụ kiện trong hệ thống 
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●​ Tìm kiếm linh phụ kiện theo mã, tên hoặc loại 

●​ Lọc danh sách theo loại linh phụ kiện 

●​ Xem thông tin chi tiết thông qua các cột trên bảng 

Bước 1: Truy cập màn hình Linh phụ kiện 

Tại thanh menu bên trái màn hình: 

Vào Quản lý Master Data → Nhấn Linh phụ kiện 

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình danh sách linh phụ kiện. 

 
Bước 2: Hiểu thông tin trên bảng danh sách Linh phụ kiện 

Mỗi dòng trên bảng tương ứng với một linh phụ kiện. 
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Bảng bao gồm các cột thông tin sau: 

Cột thông tin Ý nghĩa 

LINH PHỤ KIỆN Tên linh kiện/phụ kiện 
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LOẠI Phân loại linh phụ kiện 

GIÁ Giá của linh phụ kiện 

MÔ TẢ Mô tả ngắn về linh phụ kiện 

THAO TÁC Các thao tác có thể thực hiện với linh phụ kiện 

 

Bước 3: Tìm kiếm linh phụ kiện 

Tại thanh Tìm kiếm, người dùng có thể nhập: 

●​ Mã linh phụ kiện 

●​ Tên linh phụ kiện 

●​ Loại linh phụ kiện 

Bảng danh sách bên dưới sẽ tự động thay đổi theo nội dung tìm kiếm. 
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Bước 4: Lọc theo loại linh phụ kiện 

Tại bộ lọc Loại linh phụ kiện, người dùng chọn loại mong muốn. 

Bảng danh sách sẽ tự động thay đổi theo điều kiện đã lọc. 

 

III. QUẢN LÝ NGƯỜI DÙNG 

Chức năng “Quản lý người dùng” cho phép quản trị viên theo dõi danh sách khách hàng trên hệ thống, tình trạng gắn xe, thông tin sở 

hữu xe và thực hiện thao tác mở khóa xe từ xa khi cần thiết. 

Bước 1: Truy cập chức năng Quản lý người dùng 

Sau khi đăng nhập hệ thống: 

●​ Quan sát thanh menu điều hướng bên trái màn hình. 

●​ Nhấn chọn mục “Quản lý người dùng”. 

●​ Màn hình Quản lý người dùng được hiển thị. 

 

Bước 2: Sử dụng bộ lọc danh sách 

Tại phía trên danh sách người dùng, hệ thống cung cấp 3 bộ lọc: 

●​ Tất cả: Hiển thị toàn bộ người dùng, bao gồm cả đã gắn xe và chưa có xe 

●​ Đã gắn xe: Chỉ hiển thị những người dùng đã có xe được liên kết trên hệ thống 
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●​ Chưa có xe: Chỉ hiển thị những người dùng chưa liên kết xe 

 

Bảng dữ liệu bên dưới sẽ thay đổi tương ứng theo bộ lọc được chọn. 

Bước 3: Tìm kiếm người dùng 

Sử dụng thanh tìm kiếm để tra cứu nhanh người dùng theo: 
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●​ Tên khách hàng 

●​ Số điện thoại  

Hệ thống sẽ tự động lọc danh sách theo nội dung nhập vào. 

Bước 4: Xuất dữ liệu 

Nhấn nút “Xuất dữ liệu” để tải về danh sách người dùng theo bộ lọc hiện tại.  

Bước 5: Hiểu ý nghĩa các cột thông tin trong bảng 
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Các trường thông tin có trong bảng bao gồm:  

●​ Khách hàng: Họ tên khách hàng và mã định danh (Customer ID) trên hệ thống 

●​ Số điện thoại: Số điện thoại liên hệ của khách hàng 

●​ Hạng thành viên: Cấp độ thành viên và số điểm tích lũy hiện tại 

●​ Số xe: Số lượng xe khách hàng đã liên kết 

●​ Thao tác: Các chức năng thao tác trên người dùng bao gồm “Chi tiết” và “Mở khóa” 

Bước 6: Xem chi tiết thông tin xe của khách hàng 

Tại cột Thao tác, nhấn “Chi tiết”: 
 

Hệ thống hiển thị màn hình danh sách xe mà khách hàng đang sở hữu, bao gồm các thông tin: 

Trường thông tin Ý nghĩa 

Model Dòng xe 

VIN Số khung xe 

Biển số Biển số đăng ký 

Bảo hành Thông tin bảo hành của xe 
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Bước 7: Chức năng Mở khóa 

Tại cột Thao tác, nhấn “Mở khóa” 
 

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận:  

“Bạn có muốn gửi lệnh mở khóa cho tất cả xe của 

người dùng này?” 

Gồm hai lựa chọn: 

●​ Hủy: Không thực hiện thao tác 

●​ Đồng ý: Gửi lệnh mở khóa 

 

IV. PHIẾU DỊCH VỤ 

 

Bước 1: Truy cập chức năng Phiếu dịch vụ 

Từ màn hình hệ thống, tại thanh menu bên trái, người dùng chọn “Phiếu dịch vụ”. 

Màn hình Phiếu dịch vụ được hiển thị, bao gồm các khu vực chính: 
 

●​ Khu vực Tìm kiếm & Lọc dữ liệu 
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●​ Khu vực Danh sách Service Logs 

●​ Khu vực Chi tiết Service Log 

●​ Các nút chức năng: Xuất dữ liệu và Tạo phiếu dịch vụ mới 

 

Bước 2: Hiểu và thác tác khu vực Tìm kiếm & Lọc dữ liệu 

Khu vực này cho phép người dùng tìm kiếm và thu hẹp dữ liệu phiếu dịch vụ theo nhiều tiêu chí như sau: 
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●​ Thanh tìm kiếm: Cho phép nhập để tìm theo: Tên 

khách hàng, Số điện thoại, Biển số, VIN, Mã service. 

 

●​ Trạm sửa chữa: Chọn trạm sửa chữa để lọc các phiếu 

được thực hiện tại trạm đó. 
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●​ Thời gian: Chọn Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc để lọc 

theo thời gian thực hiện. 

 

●​ Trạng thái: Lọc theo trạng thái phiếu: Chờ thao tác, 

Đang tư vấn, Hoàn thành, Đã hủy,… 

 

●​ Loại dịch vụ: Lọc theo loại: Bảo hành, Bảo dưỡng, Sửa 

chữa, Kiểm tra,… 

 

Lưu ý: Bảng Danh sách Service Logs sẽ thay đổi ngay theo điều kiện lọc. 

Bước 3: Hiểu Danh sách Service Logs 

Tại đây hiển thị danh sách các phiếu dịch vụ thỏa điều kiện tìm kiếm/lọc. 
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Cột thông tin Ý nghĩa 

Mã service Mã định danh duy nhất của phiếu dịch vụ trong hệ thống 

Mã booking Mã booking liên kết với phiếu dịch vụ 

Xe Hiển thị Model xe, biển số và chủ sở hữu 

Trạng thái Trạng thái hiện tại của phiếu 

 

Khi người dùng chọn một dòng bất kỳ, thông tin chi tiết của phiếu đó sẽ hiển thị tại khu vực Chi tiết Service Log bên phải. 
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Bước 4: Hiểu và thực hiện thao tác tại Chi tiết Service Log  

Khi người dùng chọn một dòng bất kỳ trong bảng Danh sách Service Logs, toàn bộ thông tin chi tiết của phiếu dịch vụ tương ứng với 

Mã booking đó sẽ hiển thị tại khu vực Chi tiết Service Log bên phải màn hình.  

Khu vực này gồm 5 phần thông tin theo thứ tự từ trên xuống dưới: 
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1. Thông tin xe 

Hiển thị thông tin nhận diện của xe đang được lập phiếu dịch vụ: 

●​ Dòng xe 

●​ Biển số 

●​ VIN 

●​ Chủ sở hữu 

Phần này chỉ để xem, không chỉnh sửa.  

2. Thông tin dịch vụ 

Hiển thị các thông tin liên quan đến lần tiếp nhận dịch vụ: 

●​ Loại dịch vụ 

●​ Chỉ số ODO 

●​ Trạm sửa chữa 

●​ Kỹ thuật viên phụ trách 

●​ Địa chỉ của khách hàng 

Phần này chỉ để xem, không chỉnh sửa. 
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3. ODO 

Quyền thao tác với ODO phụ thuộc vào trạng thái phiếu: 

●​ Nếu trạng thái phiếu là Hoàn thành hoặc Đã hủy 

→ Chỉ được xem, không chỉnh sửa. 

●​ Nếu trạng thái là Chờ thao tác hoặc Đang tư vấn 

→ Được phép chỉnh sửa. 

●​ Giá trị ODO nhập mới phải ≥ ODO trước đó. 

 

4. Danh mục vật tư & công việc 

Đây là nơi thể hiện những hạng mục dịch vụ thực tế đang/sắp/đã  thực hiện cho xe. Người dùng cần đặc biệt hiểu rõ phần này trước 

khi thao tác. 

Mỗi hạng mục hiển thị gồm: 

●​ Tên hạng mục (ví dụ: Bảo dưỡng định kỳ 5.000km, Cập nhật firmware…) 

●​ Nhóm dịch vụ (BH / DV / CHECK…) 

●​ Biểu tượng thùng rác để xóa (nếu được phép) 
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Trường hợp 1: Phiếu ở trạng thái Hoàn thành / Đã hủy 

●​ Toàn bộ phần Danh mục vật tư & công việc chỉ để xem 

●​ Nút Thêm hạng mục bị ẩn 

●​ Không có biểu tượng thùng rác để xóa 

●​ Không có nút Hủy hoặc Hoàn thành 

 
 

Trường hợp 2: Phiếu ở trạng thái Chờ thao tác 

Đây là trạng thái ban đầu sau khi phiếu được tạo. 

Đặc điểm hiển thị: 

●​ Phần Danh mục vật tư & công việc đang trống (chưa có 

hạng mục nào) 

●​ Xuất hiện nút “Thêm hạng mục” và có thể thao tác.  
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Các bước thao tác: 

1.​ Nhấn “Thêm hạng mục” 

2.​ Màn hình Chọn hạng mục dịch vụ xuất hiện (màn hình 

này đã được mô tả ở phần trước) 

3.​ Người dùng chọn một hoặc nhiều hạng mục 

4.​ Nhấn “Thêm hạng mục” để xác nhận 

Ngay sau khi thêm hạng mục thành công, hệ thống tự động 

chuyển trạng thái phiếu từ Chờ thao tác → Đang tư vấn 
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Trường hợp 3: Phiếu ở trạng thái Đang tư vấn 

Đây là trạng thái cho phép thao tác đầy đủ với danh mục. 

Tại đây, người dùng có thể: 

●​ Tiếp tục nhấn “Thêm hạng mục” để bổ sung 

●​ Xóa từng hạng mục bằng biểu tượng thùng rác 

●​ Xuất hiện hai nút chức năng phía dưới: 

○​ Hủy 

○​ Hoàn thành  

Nút Hoàn thành 

●​ Khi nhấn Hoàn thành 

○​ Phiếu chuyển sang trạng thái Hoàn thành 

○​ Toàn bộ dữ liệu bị khóa, chỉ được xem 

Nút Hủy 

●​ Khi nhấn Hủy, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: 

“Bạn có muốn hủy phiếu dịch vụ này không?” 

●​ Gồm 2 lựa chọn: 

○​ Đồng ý → Phiếu chuyển sang trạng thái Đã hủy 

○​ Không → Giữ nguyên trạng thái Đang tư vấn 
 

104 



 

 

5. Voucher sử dụng 

Chỉ sử dụng được khi phiếu ở trạng thái Chờ thao tác. 

Không sử dụng được khi Hoàn thành/Đã hủy. 

Người dùng có thể: 

●​ Nhập mã voucher (trong trường hợp không quét được mã QR) 

●​ Nhấn Mở Camera Quét QR để quét mã (nếu muốn nhanh chóng và 

thuận tiện nhất) 
 

Voucher sau khi áp dụng sẽ hiển thị ở danh sách bên dưới. 

Bước 5: Xuất dữ liệu 

Nút Xuất dữ liệu sẽ xuất đúng dữ liệu đang hiển thị tại bảng Danh sách Service Logs. 

Điều này đồng nghĩa bảng đang lọc theo điều kiện nào thì File xuất ra sẽ theo đúng điều kiện đó. 

 

Bước 6: Tạo phiếu dịch vụ mới 

Nhấn Tạo phiếu dịch vụ mới, màn hình popup xuất hiện. 

Người dùng nhập các thông tin sau:  

 

105 



 

Trường thông tin Ý nghĩa 

 

Mã định danh xe Nhập mã định danh của xe cần tạo phiếu 

Cửa hàng Chọn trạm/cửa hàng thực hiện dịch vụ 

Tên dịch vụ Nhập tên dịch vụ 

Loại dịch vụ Chọn loại dịch vụ 

Ngày thực hiện Chọn ngày thực hiện 

ODO tại thời 

điểm tiếp nhận 

Nhập chỉ số ODO tại thời điểm nhận xe 

Kỹ thuật viên Nhập hoặc chọn kỹ thuật viên phụ trách 

Chức năng “Tạo phiếu dịch vụ mới” được sử dụng trong những 

trường hợp không tồn tại sẵn phiếu dịch vụ (Service Log) trên 

hệ thống để thao tác. 
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V. LỊCH SỬ DỊCH VỤ 

Chức năng “Lịch sử dịch” vụ cho phép người dùng tra cứu toàn bộ lịch sử chăm sóc, bảo hành và sửa chữa xe đã phát sinh trên hệ 

thống. Dữ liệu tại màn hình này chỉ phục vụ mục đích theo dõi và tra cứu, không cho phép chỉnh sửa. 

Bước 1: Truy cập chức năng Lịch sử dịch vụ 

Tại giao diện chính của hệ thống: 

●​ Quan sát thanh menu bên trái màn hình 

●​ Nhấn vào mục “Lịch sử dịch vụ” 

Hệ thống hiển thị màn hình “Lịch sử chăm sóc & sửa chữa xe”  

Bước 2: Sử dụng khu vực Tìm kiếm & Bộ lọc 

Tại phía trên màn hình là khu vực tìm kiếm và lọc dữ liệu, giúp người dùng tra cứu nhanh thông tin cần thiết. 

1. Thanh tìm kiếm 

Người dùng có thể nhập một trong các thông tin sau: 

●​ Tên khách hàng 

●​ Số điện thoại 

●​ Biển số xe 

●​ VIN 

●​ Mã service 
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Hệ thống sẽ tự động lọc và hiển thị kết quả phù hợp trong bảng danh sách bên dưới. 

2. Bộ lọc Trạm sửa chữa 

Cho phép lọc dữ liệu theo từng trạm sửa chữa cụ thể 

Giá trị mặc định: Tất cả trạm sửa chữa 
 

Khi chọn trạm, hệ thống chỉ hiển thị các service log phát sinh tại trạm đó. 

3. Bộ lọc Loại dịch vụ 

Lọc theo loại dịch vụ đã thực hiện  

Giá trị mặc định: Tất cả 
 

Giúp người dùng dễ dàng phân loại dữ liệu theo mục đích tra cứu 

4. Bộ lọc Thời gian 

Chọn khoảng thời gian (Từ ngày – Đến ngày) 
 

Hệ thống hiển thị các service log phát sinh trong khoảng thời gian đã chọn 

Lưu ý quan trọng: 

●​ Các điều kiện tìm kiếm và bộ lọc có thể sử dụng đồng thời 

●​ Bảng dữ liệu sẽ thay đổi ngay khi người dùng nhập hoặc chọn điều kiện 

Bước 3: Xuất dữ liệu 
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Tại góc trên bên phải màn hình, nhấn nút “Xuất dữ liệu” → Hệ thống sẽ tải file dữ liệu về máy 

Nguyên tắc xuất dữ liệu: Dữ liệu được xuất ra đúng theo danh sách đang hiển thị 

Bao gồm toàn bộ điều kiện: 

●​ Tìm kiếm 

●​ Bộ lọc 

●​ Thời gian 

 

Bước 4: Danh sách Service Logs 

Tại khu vực bên trái màn hình là bảng Danh sách Service Logs, hiển thị toàn bộ các phiếu dịch vụ thỏa điều kiện tìm kiếm/lọc. 

Cột thông tin Ý nghĩa 

Mã service Mã định danh của phiếu dịch vụ 

Mã booking Mã booking liên kết với phiếu dịch vụ 

Xe Hiển thị thông tin xe gồm: Tên model, biển số và chủ sở hữu 

Trạng thái Trạng thái hiện tại của phiếu (ví dụ: Hoàn thành) 
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Cách hoạt động: 

●​ Mỗi dòng tương ứng với một phiếu dịch vụ. 

●​ Danh sách được sắp xếp theo thứ tự thời gian (mới nhất ở trên). 

●​ Khi người dùng nhấn chọn một dòng bất kỳ → Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết tương ứng tại khu vực Chi tiết Service Log 

bên phải. 

Bước 5: Chi tiết Service Log 
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Khi chọn một service log, hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết tại khu vực bên phải màn hình. 

1. Thông tin xe 

Dùng để xác định chính xác phương tiện được thực hiện dịch vụ 

Hiển thị thông tin nhận diện của xe: 

●​ Dòng xe 

●​ Biển số 

●​ VIN 

●​ Chủ sở hữu 
 

2. Thông tin dịch vụ 

Bao gồm các thông tin: 

●​ Loại dịch vụ (Bảo hành / Dịch vụ) 

●​ Chỉ số ODO tại thời điểm thực hiện 

●​ Trạm sửa chữa 

●​ Kỹ thuật viên phụ trách 

●​ Địa chỉ khách hàng  

3. ODO 

Hiển thị chỉ số ODO của xe tại thời điểm thực hiện dịch vụ. 
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4. Danh mục vật tư & công việc 

Hiển thị danh sách các hạng mục đã thực hiện trong phiếu dịch vụ 

Mỗi hạng mục bao gồm: 

●​ Tên công việc 

●​ Nhóm dịch vụ (BH / DV / …) 

Từ đó, giúp theo dõi chi tiết nội dung đã thực hiện trên xe. 
 

5. Voucher sử dụng 

Hiển thị thông tin voucher (nếu có): 

●​ Mã voucher 

●​ Tên voucher 

Trường hợp không có voucher, hệ thống hiển thị: “Chưa có 

voucher nào được ghi nhận” 

 

Lưu ý quan trọng: 

●​ Màn hình này chỉ dùng để tra cứu, không hỗ trợ chỉnh sửa dữ liệu 

●​ Dữ liệu hiển thị phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện tìm kiếm và bộ lọc 

●​ Nên kiểm tra kỹ bộ lọc trước khi xuất dữ liệu để đảm bảo file đúng nhu cầu 
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VI. THÔNG BÁO 

Chức năng “Thông báo” cho phép người dùng quản lý nội dung thông báo, tạo mẫu thông báo, thực hiện gửi thông báo đến người 

dùng và theo dõi lịch sử gửi thông báo trên hệ thống. 

Trong phân hệ này bao gồm 3 tab chính: 

●​ Mẫu 

●​ Soạn gửi 

●​ Nhật ký 

Bước 1. Truy cập chức năng Thông báo 

Tại giao diện chính của hệ thống: 

●​ Quan sát thanh menu bên trái màn hình 

●​ Nhấn vào mục “Thông báo” 

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình Quản lý Thông báo, mặc định ở tab “Mẫu”. 

 

Bước 2. Tổng quan màn hình 

Tại màn hình “Thông báo”, hệ thống được chia thành các khu vực chính như sau: 

1. Tabs chức năng 
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Bao gồm 3 tab: 

●​ Mẫu: Quản lý các mẫu thông báo có sẵn 

●​ Soạn gửi: Soạn nội dung và thực hiện gửi thông báo 

●​ Nhật ký: Theo dõi lịch sử gửi thông báo 

 

2. Khu vực thống kê (Dashboard) 

Phía trên màn hình hiển thị các chỉ số tổng quan: 

●​ Thông báo Push (tháng): Tổng số thông báo Push đã gửi trong tháng 

●​ Tin nhắn SMS đã gửi: Tổng số SMS đã gửi 

●​ Thư điện tử (Email) đã gửi: Tổng số Email đã gửi 

●​ Tỷ lệ thành công: Tỷ lệ gửi thành công thông báo 

Các chỉ số này giúp người dùng theo dõi nhanh hiệu quả gửi thông báo. 

 

3. Khu vực làm việc chính 

Màn hình được chia thành 3 khu vực: 

●​ Danh sách mẫu thông báo (bên trái) 

●​ Soạn & Gửi thông báo (ở giữa) 
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●​ Mobile Preview (bên phải) 

 

I. TAB MẪU 

Tab “Mẫu” cho phép người dùng: 

●​ Xem danh sách các mẫu thông báo đã tạo 
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●​ Tạo mới mẫu thông báo 

●​ Chỉnh sửa nội dung mẫu 

Bước 1: Chọn mẫu thông báo 

Tại khu vực Danh sách mẫu thông báo: 

●​ Hệ thống hiển thị danh sách các mẫu đã tạo sẵn 

●​ Người dùng nhấn chọn một mẫu bất kỳ 

Khi chọn: 

●​ Nội dung tại khu vực Soạn & Gửi thông báo sẽ tự động cập nhật theo mẫu đã chọn 

●​ Mobile Preview cũng thay đổi tương ứng 
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Bước 2: Hiểu các trường thông tin 

Tại khu vực Soạn & Gửi thông báo, người dùng có thể chỉnh sửa 

các thông tin sau: 

●​ Kênh thông báo: 

○​ Push (free): Gửi thông báo trực tiếp đến app 

mobile, không tốn chi phí. 

○​ SMS (paid): Gửi tin nhắn đến số điện thoại, có tính 

phí theo SMS. 

○​ Email (paid): Gửi email đến người dùng, có tính 

phí.  

●​ Loại thông báo (Type): Phân loại nội dung thông báo  

●​ Object ID Mode: 

○​ None: Thông báo thông thường, gửi thủ công, 

không gắn với đối tượng cụ thể. 

○​ Chủ thể được tạo mới: Dùng cho các thông báo tự 

động khi hệ thống tạo mới dữ liệu. 

○​ Chủ thể được cập nhật: Dùng cho các thông báo tự 

động khi dữ liệu được cập nhật. 

●​ Nhóm khách hàng nhận: 

○​ Tất cả người dùng App 

○​ Người dùng đang hoạt động 
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●​ Tiêu đề: Nhập tiêu đề thông báo 

●​ Nội dung: Nhập nội dung chi tiết thông báo 

●​ Nút “Lưu”: Lưu lại nội dung mẫu 

Người dùng có thể chỉnh sửa toàn bộ thông tin trước khi lưu. 

Bước 3: Tạo mới mẫu thông báo 

Trong trường hợp các mẫu thông báo có sẵn không phải là mẫu người dùng cần, người dùng hoàn có thể tạo mẫu thông báo mới.  

Tại khu vực Danh sách mẫu thông báo → Nhấn vào biểu tượng (+) 

Hệ thống sẽ hiển thị form tạo mới với các trường:  
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●​ Kênh thông báo 

●​ Loại thông báo 

●​ Object ID Mode 

●​ Nhóm khách hàng nhận 

●​ Tiêu đề 

●​ Nội dung 

Lúc này: 

●​ Các trường sẽ chưa có dữ liệu 

●​ Người dùng cần nhập đầy đủ thông tin 

Sau khi nhập: 

●​ Nhấn “Lưu” để tạo mẫu mới 

●​ Mẫu sẽ được thêm vào danh sách bên trái 

Lưu ý quan trọng: 

●​ Khi chỉnh sửa hoặc tạo mới mẫu, bắt buộc 

phải nhấn “Lưu” 

●​ Chỉ sau khi lưu, dữ liệu mới được sử dụng ở 

tab Soạn gửi 

 

II. TAB SOẠN GỬI 

Tab “Soạn gửi” dùng để: 
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●​ Gửi thông báo ngay lập tức 

●​ Hoặc lên lịch gửi thông báo 

Sau khi chọn được mẫu hoặc tạo mẫu và bấm “Lưu”ở Tab Mẫu, người dùng mới đến với Tab Soạn gửi.  

Bước 1: Truy cập tab Soạn gửi 

Nhấn vào tab “Soạn gửi” 

Dữ liệu hiển thị sẽ là mẫu đã chọn hoặc vừa tạo ở tab “Mẫu” 

 

Bước 2: Hiểu các trường thông tin 

Các trường bao gồm: 

●​ Kênh thông báo 

●​ Lịch gửi (dùng khi bấm Lên lịch gửi) 

●​ Nhóm khách hàng nhận 

●​ Loại thông báo (Type) 

●​ Object ID Mode 

●​ Tiêu đề 

●​ Nội dung chi tiết 

Nội dung trong các trường chính là nội dung mẫu đã chọn hoặc đã tạo trước đó. Người dùng vẫn có thể chỉnh sửa lại nội dung trước 

khi gửi. 
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Bước 3: Gửi thông báo 

Người dùng có 2 lựa chọn: 
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1. Gửi ngay 

Nhấn nút “Gửi ngay” 

Hệ thống gửi thông báo ngay lập tức 

 

2. Lên lịch gửi 

●​ Chọn ngày và giờ 

●​ Nhấn “Lên lịch gửi” 

 

Sau khi thực hiện: Hệ thống chuyển sang tab “Nhật ký” 

Quy tắc Lên lịch gửi (Business Rule): 

●​ Thời gian gửi phải lớn hơn thời điểm hiện tại 

●​ Chỉ được phép chọn lịch trong vòng 30 ngày tới 
 

III. TAB NHẬT KÝ 

Tab “Nhật ký” dùng để theo dõi lịch sử gửi thông báo. Sau khi bấm “Gửi ngay” hoặc “Lên lịch gửi” ở Tab ”Soạn” gửi hệ thống tự điều 

hướng sang Tab “Nhật ký”. 

Bước 1: Truy cập tab Nhật ký 

●​ Nhấn vào tab “Nhật ký” 

●​ Hoặc hệ thống tự động chuyển sau khi: 
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○​ Gửi thông báo 

○​ Lên lịch gửi 

Bước 2: Hiểu bảng danh sách 

Bảng gồm các cột: 

Cột Ý nghĩa 

 

Thời gian Thời điểm gửi hoặc lên lịch 

Kênh Loại kênh (Push/SMS/Email) 

Mẫu thông báo Tên mẫu đã sử dụng 

Đối tượng Nhóm người nhận 

Trạng thái Kết quả gửi (Thành 

công/Thất bại/Đang xử lý) 

Lưu ý quan trọng: 

●​ Dữ liệu tại Nhật ký chỉ dùng để theo dõi, không chỉnh sửa được 

●​ Mỗi bản ghi tương ứng với một lần gửi thông báo 
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VII. QUẢN LÝ ĐẶT HẸN 

Chức năng “Quản lý đặt hẹn” được sử dụng để theo dõi toàn bộ các lịch hẹn dịch vụ mà khách hàng đã đặt từ Mobile App, đồng thời 

hỗ trợ thao tác Check-in khách hàng tại trạm thông qua Mã booking hoặc Quét mã QR. 

Đây là màn hình được sử dụng trực tiếp bởi nhân sự tại trạm sửa chữa để: 

●​ Theo dõi danh sách khách hàng sắp đến theo lịch hẹn 

●​ Xem nhanh thông tin chi tiết lịch hẹn 

●​ Thực hiện Check-in khi khách hàng đến trạm 

●​ Chuyển lịch hẹn sang Phiếu dịch vụ để bắt đầu xử lý nghiệp vụ 

Bước 1: Truy cập chức năng Quản lý đặt hẹn 

Sau khi đăng nhập hệ thống: 

Quan sát thanh menu bên trái màn hình → Nhấn chọn mục “Quản lý đặt hẹn” 

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình “Đặt chỗ & Quét mã Check-in”.  

Bước 2: Hiểu cấu trúc tổng quan màn hình 

Màn hình được chia thành 3 khu vực chính: 

1.​ Khu vực chọn trạm & bộ lọc tìm kiếm (phía trên) 

2.​ Danh sách dịch vụ đặt hẹn (bên trái) 

3.​ Chi tiết lịch hẹn & Tiếp nhận xe (bên phải) 
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Người dùng cần hiểu rõ 3 khu vực này trước khi thao tác. 
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Bước 3: Chọn trạm dịch vụ cần theo dõi 

Ngay phía trên màn hình có trường “Chọn trạm dịch vụ” 

Trường này cho phép người dùng: 

●​ Lọc riêng lịch hẹn của một trạm cụ thể 

●​ Phù hợp khi nhân sự chỉ làm việc tại một trạm 

Nếu không chọn, hệ thống hiển thị lịch hẹn của tất cả trạm. 

 
Bước 4: Sử dụng thanh Tìm kiếm và Bộ lọc 

Người dùng có thể tìm kiếm nhanh lịch hẹn bằng các tiêu chí: 

1.​ Thanh tìm kiếm 

Người dùng có thể nhập: 

●​ Mã lịch hẹn (Mã booking) 

●​ Số điện thoại khách hàng 

Ngay khi nhập nội dung, hệ thống sẽ tự động lọc và hiển thị kết 

quả tương ứng trong bảng danh sách bên dưới. 
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2.​ Bộ lọc Trạng thái 

Cho phép lọc theo trạng thái xử lý của booking: 

●​ Chờ check-in 

●​ Đã check-in 

●​ Đang tư vấn 

●​ Hoàn thành 

●​ Đã hủy 

 

3.​ Bộ lọc Loại dịch vụ 

Cho phép lọc theo loại: 

●​ Dịch vụ 

●​ Bảo hành 
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4.​ Bộ lọc Thời gian 

Cho phép chọn khoảng thời gian (Từ ngày – Đến ngày). 

Hệ thống sẽ hiển thị các booking có ngày hẹn nằm trong khoảng 

thời gian đã chọn. 

 

5.​ Thanh thống kê trạng thái 

Ngay dưới khu vực tìm kiếm là các nhãn thống kê: 

●​ Tổng cộng 

●​ Chờ check-in 

●​ Đã check-in 

●​ Đang tư vấn 

●​ Hoàn thành 

●​ Đã hủy 

 

Các chỉ số này giúp người dùng theo dõi nhanh tình hình booking trong khoảng thời gian đang lọc. 

129 



 

 

Bước 5: Hiểu bảng Danh sách dịch vụ đặt hẹn 

Phía dưới là bảng danh sách các lịch hẹn khách hàng đã đặt. 

Mỗi dòng tương ứng với một lịch hẹn mà khách hàng đã đặt từ ứng dụng. 

130 



 

 

Bảng bao gồm các cột: 

131 



 

Cột thông tin Ý nghĩa 

MÃ BOOKING Mã định danh của lịch hẹn 

KHÁCH HÀNG Họ tên và số điện thoại khách hàng 

LOẠI DỊCH VỤ Loại dịch vụ khách hàng đặt (Dịch vụ/Bảo hành) 

GHI CHÚ Ghi chú khách hàng nhập khi đặt lịch 

GIỜ HẸN Giờ khách hàng đã chọn 

NGÀY HẸN Ngày khách hàng đã chọn 

TRẠNG THÁI Trạng thái hiện tại của booking 

Khi khách hàng vừa đặt lịch thành công từ App, booking sẽ xuất hiện tại đây với trạng thái “Chờ check-in”. 
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Bước 6: Xem Chi tiết lịch hẹn 

Khi người dùng nhấn chọn một dòng bất kỳ trong bảng, hệ thống sẽ hiển thị 

thông tin chi tiết ở khu vực bên phải màn hình. Mặc định khi mới vào màn 

hình, booking mới nhất sẽ được chọn sẵn. 

Thông tin hiển thị trong Chi tiết lịch hẹn gồm: 

●​ Thông tin xe 

○​ Tên xe (Model + biển số) 

○​ Số khung (VIN) 

●​ Thông tin thời gian hẹn 

○​ Giờ hẹn 

○​ Ngày hẹn 

●​ Thông tin dịch vụ: Loại dịch vụ (Dịch vụ / Bảo hành) 

●​ Thông tin khách hàng:  

○​ Họ tên khách hàng 

○​ Địa chỉ khách hàng 

●​ Thông tin trạm 

○​ Trạm sửa chữa gốc (khách hàng chọn khi đặt lịch) 

○​ Trạm sửa chữa tiếp nhận thực tế  
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●​ Trường địa chỉ khách hàng chỉ xuất hiện đối với các phiếu dịch vụ đặt lịch tại nhà 

●​ Trạm sửa chữa gốc là trạm sửa chữa mà khách hàng chọn khi đặt lịch hẹn dịch vụ tại TTBH 

●​ Trạm sửa chữa tiếp nhận thực tế là trạm sửa chữa mà CSKH đã thực hiện thao tác 

○​ Trong trường hợp khách hàng đặt lịch hẹn tại TTBH: Trạm sửa chữa tiếp nhận thực tế chính là Trạm sửa chữa gốc 

○​ Trong trường hợp khách hàng đặt lịch hẹn tại nhà: Trạm sửa chữa tiếp nhận thực tế sẽ do CSKH thực hiện Chọn trung 

tâm bảo hành,“Chuyển phiếu” tiếp nhận. 

Bước 7: Hủy booking (nếu cần) 

Tại khu vực Chi tiết lịch hẹn có nút “Hủy booking” 

Sử dụng trong trường hợp: 

●​ Khách hàng không đến 

●​ Cần hủy lịch hẹn theo yêu cầu khách hàng 

 

Khi nhấn vào “Hủy booking”, màn hình sẽ hiện lên thông báo “Hủy lịch hẹn và thông báo đến khách hàng?”  

Có hai nút thao tác: 

●​ Quay lại → Không hủy booking, quay lại màn hình trước đó 

●​ Xác nhận hủy → Xác nhận Hủy booking 

Sau khi hủy, booking sẽ chuyển sang trạng thái Đã hủy 
 

Bước 8: Thực hiện Check-in tại khu vực Tiếp nhận xe 

Bên dưới khu vực Chi tiết lịch hẹn là phần “Tiếp nhận xe” 
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Khu vực này dùng để xác nhận khách hàng đã đến trạm hoặc nhân viên TTBH đã đến nhà khách hàng để tiếp nhận xe. 

Có 2 cách thực hiện: 

●​ Cách 1: Nhập Mã booking 

○​ Sao chép Mã booking từ danh sách 

○​ Dán vào ô tìm kiếm tại mục Tiếp nhận xe 

●​ Cách 2: Quét mã QR 

○​ Nhấn nút “Quét mã QR” 

○​ Dùng camera quét mã QR từ điện thoại khách hàng 
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Bước 9: Hệ thống xác nhận Check-in 

Khi nhập đúng mã hoặc quét QR thành công: 

●​ Hệ thống hiển thị thông báo “Tiếp nhận thành công” 

●​ Trạng thái booking chuyển từ Chờ check-in → Đã check-in 

Lúc này, tại khu vực Chi tiết lịch hẹn sẽ xuất hiện nút “Bắt đầu dịch vụ” 

Bước 10: Bắt đầu dịch vụ 

Khi người dùng nhấn “Bắt đầu dịch vụ” 

Hệ thống sẽ: 

●​ Tự động chuyển sang màn hình Phiếu dịch vụ 

●​ Tạo sẵn một Service Log tương ứng với booking này 

●​ Trạng thái phiếu: Chờ thao tác 

Phần nghiệp vụ tiếp theo được thực hiện tại mục “IV. PHIẾU DỊCH VỤ” 
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Lưu ý quan trọng 

●​ Danh sách booking thay đổi theo điều kiện tìm kiếm và bộ lọc 

●​ Nên chọn đúng trạm dịch vụ trước khi thao tác để tránh check-in nhầm trạm 

●​ Chỉ khi booking ở trạng thái Đã check-in mới xuất hiện nút Bắt đầu dịch vụ 

●​ Sau khi nhấn Bắt đầu dịch vụ, toàn bộ xử lý sẽ thực hiện tại màn hình Phiếu dịch vụ 

VIII. CÔNG CỤ NHẬP LIỆU 

Chức năng Công cụ nhập liệu cho phép người dùng: 

●​ Import dữ liệu từ file mẫu của hệ thống vào Data Warehouse (DWH) 

●​ Sau đó thực hiện đồng bộ dữ liệu từ DWH về hệ thống 

Đây là chức năng dùng để cập nhật Master Data nhanh bằng file Excel/CSV theo đúng mẫu chuẩn của hệ thống. 

Màn hình này gồm 2 phần lớn: 

1.​ Import dữ liệu vào DWH (hiển thị mặc định khi mở chức năng) 

2.​ Đồng bộ Data Warehouse (DWH) về hệ thống 

Bước 1: Truy cập chức năng Công cụ nhập liệu 

Tại giao diện chính, người dùng quan sát thanh menu chức năng bên trái màn hình. 

Kéo xuống và nhấn vào “Công cụ nhập liệu”. 
 

Hệ thống sẽ mở màn hình “Import dữ liệu vào DWH”. 
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Bước 2: Chọn đúng loại Template (bảng dữ liệu cần import) 

Tại phía trên màn hình có một thanh chọn loại dữ liệu (danh sách sổ xuống).  

Người dùng cần chọn đúng loại bảng dữ liệu tương ứng với file sẽ import  

(Ví dụ: Hạng thành viên, Loại dịch vụ, Quy tắc điểm, Nhân sự hệ thống, Danh 

mục voucher,…) 

Việc chọn đúng loại này rất quan trọng để hệ thống hiểu file bạn tải lên thuộc cấu 

trúc nào. 
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Bước 3: Tải template mẫu (trong trường hợp chưa có file mẫu) 

Nếu người dùng chưa có sẵn file mẫu đúng chuẩn hệ thống: 

1.​ Nhấn vào thanh chọn loại dữ liệu 

2.​ Nhấn nút “Tải tệp mẫu (Template)” phía trên 

3.​ Hệ thống sẽ tải về máy file mẫu đúng cấu trúc của bảng đã chọn 

4.​ Mở file này và nhập dữ liệu cần import vào 

 

Bước 4: Tải file dữ liệu lên hệ thống 

Sau khi đã chuẩn bị file đúng mẫu: Kéo thả file vào khu vực “Kéo thả 

tệp CSV/XLS/XLSX/ODS vào đây” 

Hệ thống sẽ nhận file để kiểm tra. 
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Bước 5: Kiểm tra tính hợp lệ của file (Xem trước & Kiểm tra 

template) 

Nhấn vào “Xem trước & Kiểm tra template” 

Hệ thống sẽ đối chiếu: 

●​ File bạn tải lên có đúng cấu trúc template không 

●​ Có đúng cột, đúng định dạng, đúng header không 

Kết quả: 

●​ Nếu sai template → Thông báo: “Không import đúng template 

của hệ thống” 

●​ Nếu đúng → Thông báo: “Đã kiểm tra file, template hợp lệ” 

 

Bước 6: Hiểu bảng Chi tiết Schema 

Bên dưới là bảng “Chi tiết Schema”, mô tả cấu trúc dữ liệu hệ thống yêu cầu, gồm: 

●​ Trường kỹ thuật: Tên cột theo hệ thống 

●​ Hiển thị (VI): Tên tiếng Việt của cột 

●​ Kiểu dữ liệu: string, enum, number,… 

●​ Bắt buộc: Có yêu cầu nhập hay không 

●​ Key: Trường dùng để định danh bản ghi (dùng cho upsert) 

●​ Enum/Format: Giá trị hợp lệ hoặc định dạng yêu cầu 
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Bảng “Chi tiết Schema” không cố định, mà sẽ thay đổi theo từng loại Template (bảng dữ liệu) mà người dùng chọn ở phía trên. Bảng 

Chi tiết Schema đóng vai trò hướng dẫn chi tiết để người dùng biết chính xác phải nhập dữ liệu gì vào từng cột trong file mẫu. 

Khi gặp lỗi import, người dùng cần quay lại bảng này để kiểm tra: 

●​ Có nhập thiếu trường bắt buộc không 

●​ Có nhập sai kiểu dữ liệu không 

●​ Có nhập sai giá trị enum/format quy định không 

 

Bước 7: Chạy thử (Test) / Lưu thật (Commit) 

Đây là bước hệ thống đọc dữ liệu từ file và kiểm tra logic dữ liệu trước khi ghi nhận chính thức. 

●​ Test: Chạy kiểm tra thử dữ liệu, chưa lưu vào DWH 

●​ Commit: Xác nhận lưu dữ liệu vào DWH 

Hệ thống sẽ kiểm tra: 
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●​ Dữ liệu có đúng kiểu không 

●​ Giá trị enum có hợp lệ không 

●​ Có thiếu trường bắt buộc không 

●​ Dữ liệu sẽ được upsert theo trường KEY 

 

Bước 8: Thực thi Import  

Người dùng bấm vào“Lưu thật (Commit + Auto Sync)” 

Khi nhấn nút này: 
 

●​ Dữ liệu được lưu chính thức vào DWH 

●​ Hệ thống tự động đồng bộ sơ bộ để chuẩn bị cho bước đồng bộ về hệ thống 

Bước 9: Xem trước dữ liệu (10 dòng đầu) 

Khu vực này cho phép người dùng xem nhanh 10 dòng dữ liệu đầu tiên từ file đã import để kiểm tra lại nội dung. 
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Bước 10: Báo cáo Import (Report) 

Sau khi import, hệ thống hiển thị báo cáo gồm: 

●​ Số dòng thành công 

●​ Số dòng thất bại 

●​ Số dòng cập nhật 

●​ Số dòng bỏ qua 

●​ Nội dung lỗi chi tiết (nếu có) 

Người dùng dựa vào đây để chỉnh sửa file và import lại nếu cần. 
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Bước 11: Truy cập vào Đồng bộ Data Warehouse (DWH) 

Chọn “Đồng bộ Data Warehouse (DWH)” nằm kế chức năng “Import dữ liệu vào DWH” 

Sau khi dữ liệu đã nằm trong DWH, cần thực hiện bước này để dữ liệu xuất hiện trên hệ thống. 

 

Bước 12: Chọn bảng cần đồng bộ 

Tại mục “Bảng đồng bộ”, chọn đúng tên bảng đã import ở phần trên.  
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Bước 13: Chọn chế độ đồng bộ 

Có 2 chế độ: 

●​ Bản ghi mới (DELTA): Chỉ đồng bộ các dữ liệu thay đổi 

●​ Tất cả (FULL): Đồng bộ toàn bộ dữ liệu của bảng 
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Chế độ an toàn: chỉ cập nhật dữ liệu hiện có; thông tin nhạy cảm của 

người dùng và xe sẽ được bảo vệ 

Có thể bật “Chế độ an toàn” để đảm bảo chỉ cập nhật dữ liệu cần thiết.  

 

Bước 14: Bắt đầu đồng bộ 

Nhấn “Bắt đầu đồng bộ”. 

Hệ thống sẽ xử lý và hiển thị các báo cáo phía dưới. 

Bước 15: Hiểu các báo cáo sau đồng bộ 

Sau khi nhấn “Bắt đầu đồng bộ”, hệ thống sẽ xử lý dữ liệu từ DWH đẩy về hệ thống chính. 

Kết quả xử lý không chỉ là thành công hay thất bại, mà được thể hiện rất rõ qua các bảng báo cáo phía dưới màn hình. 

Các báo cáo này giúp người dùng biết chính xác: 

●​ Bao nhiêu dữ liệu đã được ghi nhận vào hệ thống 

●​ Bao nhiêu dữ liệu bị lỗi, bị bỏ qua, hoặc bị xung đột 

●​ Dữ liệu nào đã thay đổi so với trước đó 

Màn hình gồm 03 khu vực báo cáo quan trọng: 

1. Báo cáo đồng bộ 
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Đây là bảng tổng quan kết quả xử lý dữ liệu của bảng vừa đồng bộ. 

Các cột thể hiện ý nghĩa như sau: 

●​ Nguồn: Tổng số bản ghi lấy từ DWH để xử lý 

●​ Đã chọn: Số bản ghi được hệ thống đưa vào xử lý 

●​ Đã xử lý: Số bản ghi hệ thống đã thực hiện kiểm tra 

●​ Thêm mới: Số bản ghi chưa tồn tại trên hệ thống và đã được tạo mới 

●​ Cập nhật: Số bản ghi đã tồn tại và được cập nhật dữ liệu mới 

●​ Đã xóa: Số bản ghi bị xóa khỏi hệ thống (nếu có) 

●​ Bỏ qua: Số bản ghi hợp lệ nhưng không có thay đổi nên hệ thống không cập nhật 

●​ Xung đột: Số bản ghi xảy ra mâu thuẫn dữ liệu 

●​ Thay đổi: Tổng số bản ghi có phát sinh thay đổi (thêm mới + cập nhật) 

●​ Số lỗi: Số bản ghi bị lỗi, không thể ghi nhận 

●​ Delta / Full: Chế độ đồng bộ đã chọn 

Người dùng dựa vào đây để biết tổng quan kết quả đồng bộ thành công hay có vấn đề. 

 
2. Báo cáo xung đột 

Khu vực này liệt kê các bản ghi không thể đồng bộ do dữ liệu không hợp lệ. 
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Thông tin hiển thị gồm: 

●​ Tên bảng: Bảng dữ liệu đang đồng bộ 

●​ Mã lỗi: Loại lỗi hệ thống phát hiện (ví dụ: VALIDATION_FAILED) 

●​ Khóa: Giá trị định danh của bản ghi bị lỗi 

●​ Thông báo: Mô tả chi tiết lỗi (ví dụ: giá trị enum không hợp lệ) 

 

Khi xuất hiện dữ liệu ở đây, người dùng cần: 

●​ Mở lại file import ban đầu 

●​ Đối chiếu với Chi tiết Schema 

●​ Sửa lại dữ liệu sai 

●​ Thực hiện import và đồng bộ lại 

3. Thay đổi trường (30 dòng đầu) 

Khu vực này cho phép người dùng xem chi tiết: 

●​ Dữ liệu cũ trên hệ thống 

●​ Dữ liệu mới vừa được cập nhật từ DWH 
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Các cột thể hiện: 

●​ Tên bảng DWH 

●​ Bảng đích trên hệ thống 

●​ Khóa bản ghi 

●​ Thao tác: update / insert 

●​ Dữ liệu cũ 

●​ Dữ liệu mới 

Nhờ bảng này, người dùng có thể kiểm tra chính xác hệ thống đã thay đổi những gì sau khi đồng bộ. 

 

Lưu ý quan trọng:  

●​ Luôn tải đúng template trước khi nhập dữ liệu. 

●​ Luôn kiểm tra bước Xem trước & Kiểm tra template trước khi Commit. 
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●​ Import vào DWH chưa làm thay đổi dữ liệu hệ thống, bắt buộc phải thực hiện bước Đồng bộ. 

●​ Nếu dữ liệu lỗi, chỉnh sửa file và import lại từ đầu. 

●​ Nên sử dụng chế độ DELTA khi cập nhật dữ liệu nhỏ và FULL khi cập nhật toàn bộ. 

IX. DANH SÁCH XE 

Chức năng “Danh sách xe” cho phép người dùng tra cứu nhanh toàn bộ phương tiện đang có trên hệ thống, đồng thời xem chi tiết 

danh sách xe theo từng khách hàng. 

Màn hình này được chia thành 2 khu vực chính: Chủ xe và Danh sách xe của chủ xe. 

Bước 1: Truy cập chức năng Danh sách xe 

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, người dùng quan sát thanh menu chức năng nằm ở phía bên trái màn hình. 

Kéo xuống danh sách chức năng và nhấn vào mục “Danh sách xe”. 

Hệ thống hiển thị màn hình Danh sách xe. 
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Bước 2: Tra cứu thông tin tại khu vực Chủ xe 

Tại khu vực bên trái màn hình là danh sách Chủ xe. 

Khu vực này hiển thị: 

●​ Họ tên khách hàng 

●​ Số điện thoại 

●​ Số lượng xe mà khách hàng đang sở hữu trên hệ thống 

Phía trên danh sách có ô tìm kiếm, cho phép người dùng tìm nhanh khách hàng theo: 

●​ Tên khách hàng 

●​ Số điện thoại 

 
Bước 3: Xem danh sách xe theo từng khách hàng 

Khi người dùng nhấn chọn vào một khách hàng bất kỳ trong danh sách Chủ xe, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các xe thuộc khách 

hàng đó tại khu vực bên phải màn hình. 
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Danh sách này bao gồm các thông tin sau: 

●​ Dòng xe: Tên dòng xe khách hàng đang sử dụng 

●​ Mã VIN: Mã số định danh của xe 

●​ Biển số: Biển kiểm soát của xe 

●​ Chỉ số ODO: Số km đã vận hành của xe 

●​ Kích hoạt: Trạng thái kích hoạt của xe trên hệ thống 

 
Bước 4: Tìm kiếm xe trong danh sách 

Tại khu vực danh sách xe, phía trên bảng dữ liệu có ô tìm kiếm. 

Người dùng có thể nhập: 

●​ Mã VIN 

●​ Biển số xe  

Hệ thống sẽ lọc và hiển thị các xe phù hợp với nội dung tìm kiếm. 

X. HỒ SƠ CÁ NHÂN 

Chức năng “Hồ sơ cá nhân” cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin tài khoản cá nhân đang sử dụng trên hệ thống MOVE 

Web Admin Portal. 
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Tại màn hình này, người dùng có thể: 

●​ Cập nhật ảnh đại diện 

●​ Chỉnh sửa họ và tên 

●​ Cập nhật địa chỉ email 

●​ Chỉnh sửa số điện thoại 

Thông tin sau khi cập nhật sẽ được đồng bộ trên toàn hệ thống. 

Bước 1: Truy cập màn hình Hồ sơ cá nhân 

Tại giao diện chính của hệ thống, quan sát thanh menu bên trái 

màn hình → Nhấn vào mục “Hồ sơ cá nhân” 

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình Hồ sơ cá nhân.  

Bước 2: Hiểu cấu trúc màn hình Hồ sơ cá nhân 

Màn hình Hồ sơ cá nhân bao gồm các khu vực thông tin chính sau: 

1. Ảnh đại diện 

Hiển thị ảnh đại diện hiện tại của tài khoản 

Người dùng có thể: 
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●​ Nhấn nút “Tải ảnh đại diện” để tải ảnh từ máy tính lên 

●​ Hệ thống hỗ trợ các định dạng: JPG, PNG, WEBP 

2. Thông tin cá nhân 

Bao gồm các trường thông tin: 

Trường thông tin Ý nghĩa 

Họ và tên Tên hiển thị của người dùng trên hệ thống 

Email Địa chỉ email sử dụng để đăng nhập và nhận thông báo 

Số điện thoại Số điện thoại liên hệ của người dùng 

Tất cả các trường trên đều cho phép chỉnh sửa trực tiếp. 

3. Khu vực hành động 

Tại phía dưới màn hình có hai nút chức năng: 

●​ Cập nhật: Lưu lại toàn bộ thông tin đã chỉnh sửa 

●​ Hủy: Hủy bỏ các thay đổi và quay về trạng thái ban đầu 
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Bước 3: Cập nhật ảnh đại diện 

Để thay đổi ảnh đại diện, người dùng thực hiện: 

●​ Nhấn nút “Tải ảnh đại diện” 

●​ Chọn file ảnh từ máy tính 

●​ Sau khi chọn thành công, ảnh sẽ được hiển thị thay thế ảnh cũ 

Người dùng cần nhấn “Cập nhật” để lưu thay đổi. 

 
Bước 4: Chỉnh sửa thông tin cá nhân 

Người dùng có thể chỉnh sửa trực tiếp các thông tin tại các ô nhập liệu: 

●​ Nhập lại Họ và tên theo mong muốn 

●​ Cập nhật lại Email 

●​ Nhập lại Số điện thoại 

Sau khi chỉnh sửa: 

●​ Nhấn “Cập nhật” để lưu thông tin 

●​ Nhấn “Hủy” nếu không muốn lưu thay đổi 
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Lưu ý quan trọng: 

●​ Người dùng cần nhấn “Cập nhật” để lưu lại tất cả thay đổi, nếu không dữ liệu sẽ không được ghi nhận 

●​ Ảnh đại diện cần đúng định dạng hệ thống hỗ trợ (JPG, PNG, WEBP) 

●​ Thông tin Email và Số điện thoại cần được nhập chính xác để đảm bảo liên lạc và sử dụng hệ thống 

●​ Khi nhấn “Hủy”, toàn bộ thông tin vừa chỉnh sửa sẽ bị mất và không thể khôi phục lại 
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XI. THAY ĐỔI MẬT KHẨU 

Chức năng “Thay đổi mật khẩu” cho phép người dùng cập nhật lại mật khẩu đăng nhập của mình để tăng tính bảo mật trong quá trình 

sử dụng hệ thống. 

Bước 1: Truy cập chức năng Thay đổi mật khẩu 

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, tại giao diện chính, người dùng quan sát thanh menu chức năng nằm ở phía bên trái màn 

hình. 

Kéo xuống phía cuối danh sách chức năng, nhấn vào mục “Thay đổi mật khẩu”. 

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình Thay đổi mật khẩu. 

 
 

Bước 2: Nhập thông tin thay đổi mật khẩu 

Tại màn hình này, người dùng cần nhập đầy đủ các thông tin sau: 

●​ Mật khẩu hiện tại: Nhập mật khẩu đang sử dụng để xác nhận đúng chủ tài khoản. 

●​ Mật khẩu mới: Nhập mật khẩu mới muốn thay đổi. 

●​ Xác nhận mật khẩu mới: Nhập lại mật khẩu mới một lần nữa để đảm bảo không nhập sai. 

Bên cạnh mỗi ô nhập mật khẩu có biểu tượng hình con mắt. Mặc định, các ký tự mật khẩu sẽ được ẩn để đảm bảo bảo mật.  
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Khi người dùng nhấn vào biểu tượng hình con mắt, hệ thống sẽ hiển thị rõ từng ký tự đã nhập để người dùng dễ dàng kiểm tra lại. 

Nhấn lại vào biểu tượng này, các ký tự sẽ được ẩn đi như ban đầu. 

 

Bước 3: Thực hiện cập nhật mật khẩu 

Sau khi đã nhập đầy đủ và chính xác thông tin: 

●​ Nhấn nút “Cập nhật mật khẩu” để lưu thay đổi. 
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●​ Nhấn nút “Hủy bỏ” nếu không muốn thực hiện thay đổi và quay lại màn hình trước đó. 

Lưu ý quan trọng: 

●​ Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu mới phải trùng khớp hoàn toàn. 

●​ Mật khẩu mới phải tối thiểu 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt 

●​ Mật khẩu mới không được trùng với 3 mật khẩu gần nhất 

●​ Sau khi đổi mật khẩu thành công, người dùng nên ghi nhớ mật khẩu mới để sử dụng cho những lần đăng nhập sau. 

●​ Việc thay đổi mật khẩu không ảnh hưởng đến dữ liệu hay các chức năng khác trên hệ thống. 

F: THU GỌN 

Trong quá trình sử dụng hệ thống, người dùng có thể thu gọn thanh menu bên trái để giúp khu vực làm việc ở giữa màn hình hiển thị 

được nhiều nội dung hơn, dễ quan sát và thao tác hơn. 

Bước 1: Quan sát thanh menu bên trái màn hình 

Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống, tại giao diện trang chủ người dùng sẽ thấy một thanh menu nằm ở phía bên trái màn hình. 

Thanh menu này đang hiển thị đầy đủ tên các chức năng. 

Ở gần cuối thanh menu có nút “Thu gọn”. 
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Bước 2: Thực hiện thu gọn thanh menu 
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Người dùng nhấn vào nút “Thu gọn”. 

Ngay sau khi nhấn: 

●​ Thanh menu bên trái sẽ được thu nhỏ lại 

●​ Tên các chức năng sẽ không còn hiển thị 

●​ Chỉ còn lại các biểu tượng (icon) của từng chức năng 
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Bước 3: Quan sát sự thay đổi của màn hình 

Sau khi thanh menu được thu gọn: 

●​ Khu vực nội dung chính ở giữa màn hình sẽ được mở rộng ra. 

●​ Người dùng có thể nhìn thấy được nhiều thông tin hơn. 

●​ Việc thao tác và quan sát dữ liệu trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt khi làm việc với các danh sách dài. 

 

Bước 4: Sử dụng menu khi đang ở trạng thái thu gọn 
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Khi thanh menu đang ở trạng thái thu gọn: 

●​ Người dùng vẫn có thể nhấn vào các biểu tượng để truy cập chức năng tương ứng như bình thường. 

●​ Khi di chuột vào biểu tượng, hệ thống sẽ hiển thị tên chức năng để người dùng dễ nhận biết. 

 

Bước 5: Mở rộng lại thanh menu như ban đầu 
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Để hiển thị lại đầy đủ tên các chức năng trên thanh menu: 

●​ Người dùng nhấn lại vào nút tại vị trí cũ của nút “Thu gọn” 

●​ Thanh menu sẽ trở về trạng thái ban đầu, hiển thị đầy đủ tên chức năng 

Lưu ý: 

●​ Việc thu gọn hoặc mở rộng thanh menu không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng hệ thống 

●​ Người dùng có thể linh hoạt thay đổi giữa hai chế độ hiển thị tùy theo nhu cầu sử dụng màn hình của mình 

G: CHẾ ĐỘ TỐI 

Trong quá trình sử dụng hệ thống, người dùng có thể chuyển giao diện màn hình sang chế độ tối để giảm độ sáng, giúp mắt dễ chịu 

hơn khi làm việc trong thời gian dài hoặc trong môi trường thiếu ánh sáng. 

Bước 1: Quan sát thanh menu bên trái màn hình 

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, tại giao diện trang chủ người dùng nhìn về thanh menu bên trái. 

Ở gần cuối thanh menu có mục “Chế độ tối”. 

 
Bước 2: Bật chế độ tối 

Người dùng nhấn vào mục “Chế độ tối”. 
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Ngay sau khi nhấn: 

●​ Toàn bộ giao diện màn hình sẽ chuyển sang tông màu tối. 

●​ Nền màn hình, thanh menu và các khu vực hiển thị nội dung sẽ đổi sang màu tối hơn. 

Bước 3: Quan sát sự thay đổi của màn hình 

Sau khi bật chế độ tối: 

●​ Màn hình hiển thị dịu hơn, giảm chói mắt 

●​ Người dùng có thể tiếp tục sử dụng các chức năng như bình thường 
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Bước 4: Tắt chế độ tối và trở về giao diện ban đầu 

Để trở về giao diện sáng như ban đầu: 

●​ Người dùng nhấn lại vào mục “Chế độ sáng” tại vị trí cũ trên thanh menu. 

●​ Giao diện màn hình sẽ chuyển lại về chế độ sáng. 
 

Lưu ý: 
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●​ Việc bật hoặc tắt chế độ tối không ảnh hưởng đến dữ liệu hay chức năng của hệ thống 

●​ Người dùng có thể linh hoạt thay đổi giữa hai chế độ hiển thị tùy theo nhu cầu sử dụng 
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